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Nói đáu 

Lủc náy mã giở đén chuyện nghiên cứu 
vãn*học thật ỉà một việc vn-khoât. 

Tuy vậy* dồi vởỉ hiện-tình văn-học của 
nuớc nhà, việc uu-khoát ấy cỏ lẽ ìại chính 
ià việc cằn cỏ - 

Bây giờ thử hỏi: Nước minh đã nén câ 
một cuổĩi^sử Văn-học hay c/iưa? 

Cỏ ỉẽ cũng ít người muốn iĩả iời ỉà chưa 
nên cô, nêu hỏì vào hạng đã có học thức* 

Phải ĩ chủng ta vẫrt khoe nước minh ỉả 
nước vàn hiến, khai hỏa đã bỗn nghin năm, 
nay đã gàn nửãthỂ~kỷ hữỉ mươỉ , vẫn chưa 
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cỏ dược caốỉì sả Vàn-học, háchầng liì vỉệc 
đáng thẹn của một dân tộc ? 

ĩhế nhưng, cuốn J£T văn-học không như 
cuốn iiều-thuyết hay cuốn thi-ca m „ chủng 
ta mufìn Cữ tác náo, nỏ sẽ cỏ ngaỵ lác ấy. 
Đối với tình trụng nước ta ngày nay, soạn 
được cuốn sử Văn-học cho ra hồn, thật là 
một oiệc khô khăn, không pỊìảỉ tức ỉực một 
người, công phụ vài hỗn tháng, có thề tàm 
duợc như ý\ 

Tgỉ sao vậy*ì 

Cớc ngài hãy nghe những lời ồng Lê 
quý Bôn than thở trong mục í<ftghệ - uăn~ 
chỉ» cùa bộ « Đội Việt thông sử ». Đối với 
bộ Đội-ịịặt Hồng sử, hghẹ-vàn-chí tà một 
phan nhỏ. Ihê mà trong ỉác ỉàm ẩẻn /nục 

dó t Ông Léqụỷ-Bồn ỔQ phỉi kéu khan, kêu 
vã như vầy; 

' ?đí ' đã tửng dọcmSy tập Nghị-văn~chí 
của các đới Hán, Tùy, Đường, Tổng, tháy 
tén sách vở ghi ở trong đó, kè có hơn trăm 
vợn ci ỉn, giầu thịnh biết chùng náo. Những 





sổch vở ẳỵ, ở kho chứa sâch củữ các vuữ 
chủa cất-chứa cực-kỳ tĩ-chình, rồi ở nhà các 
sĩ-phu, tháu lượm tàng*chữ lại càng cần- 
ỉhậUỳ sự truyền bà củữ nó cũng rất rộng ĩãỉ, 
cho nên^ dừ Cữ trải qua may phen binh ỉừơ t 
cũng không tandặc bao nhiêu. 

« bước ta gọi ỉà nước vãn hiên, tựn ỉừ 
các bộc đế vương, dưởỉ đén kẻ ỉhằn-lhứ, 
ph'ân nhihì đcti cô ỉrứ IhvậL \ậy mà gom 
góp cằ tại, chẳng qua độ hơn ĩrâm pho , $n 
với sách Dồ của lau , chưa đuợc bồng một 
phàn mười. Sách dả ÍỈỊ mà ĩự chừa-cắt 
lọi Tất sơ-ĩỏị ; cbẵ dề sách không cỏ dịnh- 
iỊic, quan coi sách không có chỉnh viên* 
những viậc sc-xéỉ, s aoxhép, phơiphống,cất 
chứỡ, đầu không có phép - ỉị nào cả. Cho 
dỉn những ki học-hành f càng chỉ mua chuốc 
thồỉi lượm các sách cử nghiệp, dề hòng 
kiím sự thi đỗ , hễ thây sách lạ đời trước 
khổng dinlAíu đín vãn-ỉự khca cử, thi họ 
bỗ không thèm sao, hay có sao chăng, họ 
cũng ghi chép qua ỈQƠ) không ítiém kiềm tụĩ. 
Còn như những người thích chứa sách cò. 
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thi lợi auđe lâm của riêng nấựf că dấu cho 
J Ị tí / ỉ ; không nôi với ai. Vỉ vậy. Um sách rắt 
khó, mà khi tim được , lạinhamnhủn nhưng 
chỗ lăm lân, thiểu XÓI, không biít đăng nào 
ma chừa. Bỏ là một việc mả những ngĩiởi 
có chút kiến thức dtu phải phàn-nan. 

« Trong ỉủc nhà Trăn cỏn thịnh, văn nhã 
rỡrừtig, điềm chương chế-độ rất đằg đã. 
Bén đới Nghệ tốn, gặp giặc Chiêm'thành vào 
cướp, sách ví bi đỗt, bị lấg gần hỉl. Sau đô, 
v™ ^ ởi ^ bu th ỷp được ít nhiầa, lại đến ngay 
Ịĩỷi hộ m àj nước, tướng nhà Minh là 
Trương-Phụ lấy ÍỊÍị sách cò, sách kim, đóng 
hốm đưa vầKim-ỉãng. Khi bàn Iricn (chỉ vđo 
nhả Lế) gi ẹp yên giặc Minh , các nhả danh nho 
như các ông Nguy én-Trà ị, Lý-lử-Tổn, Phan- 
phu-Tiên đã cảng sưu tầm điền-nhã, lượm 
nhặt sáchvỷ tànxót, nhưng vi trải qua mội 
cơn binh lửa, cho nên mười phần chỉlhu lại 

đưvt i cbừ yỳ ốn ' nảrn pkari. Kỉ dó, được 
vua Thảnh-ĩôn ưa thích kinh sử, đau hiệu 

Quang-thuận, ngài đã hạ chiếu lỉm các dã-sử 
vá thu truyện ký cò kìm của các tữ-gia đè 
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4em tâu dưng; gỉăa hiệu, tìong-đửc, ngài lại 
hợchỉỉutìm những sách vờ CÒTI xỏì, đề cất 
vào trong bí các, người nào đem dưng các 
sách kỳ bỉ đêu được bơn* thưởng rất hậu, 
Từ dãy cảc sách đời trưởc đã thấy xuất 
hi$n ỉuòn-ỉuôn* Bén hòi Trần-Cao ỉảm loạn, 
kìnhdhành thất ihủỹ dân chúng tranh nhàu 
vào nơi cắm sảnh, hốỉ cướp V 'mg /ụa, sầch 
'VỞ bỏ ùnđữờng cả f\ Qua đờì nhà MộCi tuy 
đã thu thụp , sao chép ỉại dược đôi chủt ỳ 
nhưng đền kbi nhà nước lấy lại kinh sư, 
thi biếl bao sách ươ ìợi bị tỉìiẻu chây trong 
ngọn lửa binh . cả đên sách củíi các nhà sĩ- 
phu chứa-đỀ cãr L g ít có người giữ được . 
T an nát đển vậy , đáng tỉễc bicỉ chừng náo! 

tt Ngảy nay, chẳng những các thử chiểu 
sách sầc lệnh, tụng Cữ thỉ thập, nghị ĩuận 
diền chương trũig hơn ba tràm nãm của 
hữi đời Lý, Trần—có thề kê ra từng món-- 
đầu bi tản mác đâu mấỉ) mả đén cả bộ 
+ Thỉèn nam dư hạ tập }) chép những chí 
độ t luật ỉệ, vdnhàn, điền cảo của bản triêu t 
mười phần cũng chỉ còn độ một hữi ; lại 
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còn bao nhiều vàn-Ịộp của tiền-hữn trong 
cuốn T rkh-ổiím ỉhi-ỉýpxxó ghi, bây giờ 
cùng chỉ cỏn đaợc cái iên , khỗng aì được biít_ 
nội dung ra sao ĩhơnồì ỉ Khòng-íử ngày 
xưa f ỉ uy cỏ phàn ĩìàn ve nôi văn-hiến của hai 
nước Kỳ, Tống khổng đủ, nhưng sự không 
đủ dỏ chi ỉìi dỉcn chương sách vở CUB đời đâ 
xa, cỏ đau đỉn T.ỗinhư ởban-triỉu, bao nhiêu 
điền chiĩơng sảch uờ iừ đời trung—hưng vi 
irước deu, theo hai đời Lỷt Tran cừng thành 
ra vật khống cỏ ». 

Coi những dấu tích tang thương cảữ Lé 
ỉiên-sính dã kề ra dó T chúng ta có the nói 
Tằng : bỉỉu cuổn vãn học sử của minh khởi 
ịh ào trcng hồi Lê mạf í công ưifc tìm kỉítn 
tài-tịệu cũng dã khó nhọc lẵm roi. Huống 
chỉ từ dô tỉ ờ đĩ, trong khoảng gàn hai tràm 
ĩìởm t ỉịch^íử nước nhả ỉạị thêm biết bao 
nhiêu cuộc binh*hòa* 

Đỉn những thánh quách làu đài hòi ấy t 
nhiều chỗ ngày nay đã không còn bỉèt dấu 
vít ở đâu, nữa tả sách vở là vật dễ mục dễ 
nót, ổễ bị tiêu hủy , 
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Nhưng cái nạn chiín-ỉranh ngày trước, 
cững chỉTữ tíli hại bâng nạn hảng lọng* là- 
giãy ngày nay . 

Hãn ai cùng bĩẾl tàỉ-ỉbệu của cuốn văn 
họe sử nưởc nhà lừ đàu. thê kỷ 20 uề trước t 
phàn chính phải tà chữ Hán , còn những 
vàn~chương chừ nồm ưd chữ quổc^nc^ữ, 
chẳng qua chỉ ỉả phàn phụ . 

Từ khi khoa tử bị bòy sách vở chữ Hản 
với ta dã thành ra vật vô dụng t vì không 
quan hị đến sự học hanh* gìà trị của nó 
không hơn những mủĩìh giấy lộn. Bất kỳ 
vật gìị tc khống dùng đẽn, dàỉi dằn ĩẽ bị 
đào thài, đỏ ỉả lẽ tất nhiên, Sách vở chữ 
Hàn bầy giờ, khống thề tránh khỏi luật đó • 
Tói dã từng thấy nhiều nhị ui tham tĩin 
hcặc vỉ khóng muồn bận mầt , cam tâm đem 
những sách <ồũ cha ồng*ỉỉch trữ dã baơ 
nhiêu đời, gản cho bọn đòi sách bâng mội 
cái giả rái hợ. Thí r'ờif bọn đồi sách đó lai 
đem bán ỉại chạ hàng ỉọng hay ỉò giấy đầ 
tàm giẫy bòỉ tọng vá bột chi giẫy, 

7 ừ túc Háĩi'hộc bị băỉ đỉn naỵ t đàu ềvôi 
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tĩìởi độ ngoài hùi chục nủm, cải số sách vở 
chữ tìản hỏa ra ỉọng xanh, lọng vàng, gỉâg 
moi i gìẵy phèn, không phải iàỉt. hiện nay 
tài' liệu của cuốn Việt-Nữĩĩì ưàĩì m học íử, 
-chảng ta cỏ thề trôiìg cậy nhiều nhất tả 
trưởng Bảc-cợ Viễn * đồng , Nhưng ở đấyr 
con SỔ của cuối mục-ĩực, ue sách Amnam, 
tnởi được chửng hơn ba nghìn. Và trong 
đọ lợi có lán nhiều sách thuốc, sách địa-ĩỷy 
sáêh xem chán gày vầ hương ÌIỞC, gia phả 
cua cac làng f các hộ, nghỉơ là những thử 
không giúp ích cho cuốn vàn-học sử của ta. 

Cỗ nhiên ngoài trường ỉiác-cò củng còn 
cố nhiều sách khác đáng qui, Nhưng nỏ tản 

mác mỗi nhà vầỉ quyền , ai mà thu thập tại 
được ? 

Vả chõng, chừ liún báụ giở đả không 
dac dụng f có ngày nó sẽ tiêu điọl^cái ngiỉự 
ấy cũng không xa gỉ,—Khi mà chữ tìản ở 
tữ không 'còn, thị những sách kia dù có 
€ồn nừa t củng /à vỏ ích. Đã đen ỉúc đổ, € 
rằng sẽ cỏ những kẻvộc-vạch chữ hán, công 
/ìhiên đông vai nghiên cứu văn-học chữ 
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hân dl vu oan c5 - nhân vầ đánh từữ hậu 
nhân. Như vậỵ, cuõn vàn-họe sừ của minh 
còn ra trò gì ? 

Sách đã đáng cỏ,câng»vỉệc sưu-tãm iàỉ~ 
ỉiệu cho nó lợỉ rất khỏ~khàn. Phải /ả người 
có một sthr học xớng-âáng , lựì có thỉ giờ mà 
Ịìim võ cỏ íiên - bạc mà sổng thì mới /àm 
đơợc hoìvn-ỈQÁn. 

Bẫy nhiêu đicii’kiện t hỉộin agtòì còn chưa 
đủ, cố~nhiên liỉ tôi. kháng thề lì\m nòi. 

Vậy tôi soạn ra bộ sách nầy> cốt đĩ giữ 
lại ít nhiều tủi liệu hòng góp vào cuăn sách 
mò chủng ta hiện dơơng căn. có * 

Đầnh rằng kiến ưãn củữ một người vẫn 
cỏ giới hạn, những tầi ỉỉậu mk tôi ỉàn tượl 
trưng bày ra đây, không phẳỉ đã đủ đề 
ĩũm cuốn văn-học sử nước nhầ , Song biít 
đín đâu , tôi sẽ cứ theo ttii ỉực mè. tàm 
đễn dắỵ t Những tkị ỉiậu ấỵ dùng được haỵ 
không , cởn ĩùy ở sự ỉựa chọn của người 
sau /ĩảy. 


Ngô-tăt-TỔ* 
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Lời bàn chuug 

N HÍTNG nhời 6ng Lê quỹ-Đí>n than thố 
trong bải nòi dẫu a đẵ cỏ dán VỂO 
níu đem nghiệm vửi tàMíệu vốn-bọe 
cùa đời Lỷ.càng thắy dầng lẳm. Khả Lỹ bỄn ta 
cũng Dgang YỞÌ triều, nhà Tổng bỄn Tảu. Ở Tàu 
hãi íỹ, lư-lưỗng học thuật dă cực phát đa* Từ 
dỏ TÊ trưórc* ngược qua mẩy đời Ngũ quỹ* Đưửng, 
Lục-trrêu, Tẩn, Hảữ vủ TÈn, cho dío nhà 
Chu, gỉẫng giặc hơn một Dghin năm, sảch vfr 
của họ xuẩl hiện và cỏn giữ dược không biỂi 
là mSy vạn bộ. Troug dỏ đủ ci triết-lý, văữ- 
chương, ch ảnh'trị, kĩnlMg và nhiều mỏn khảe, 
mả pbăữ nhỉều dều rSt tường tặũ, linh-vi. ở mình 
thì thật quạnh hỉu. Những bậc đại-nbo tũc-học 
[ìhư m£y ông LỄ-quý'Đỏn f BùÌ-bu^Bicb, Pham- 
Đìnlì-Iio vu Phan-buy-Ckủ, hỂt sửc tìm tòi tra- 
cửu cung cbĩ thấy đu ọ c ỏ qii6c-sừ Uiuy bài tan 
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văn vầ ỉt bài vận-vãn ở sách Thiẽn-uyẾn lập 
anh J 0 thẼ thủi, Bánh rẳng nưởc minh hồi đó f 
mời cỏ được từ Hả-tĩnh trố ra, đắt cảt chi bằng 
nưa lĩah cùa Tầu, han nữa mình cỏn mượn chữ 
của họ mà lủm sách vơ, thì khống the nào 
mong dược giãu Ihịnh bâng họ. NLưng sao hai 
dẳng chênh nhau nhiều quá, đem cũa mình đề 
cạnh của họ, kbác gì cáì hầ với củi đuộc ? 

Yủu biẾt ílỉeu dỏ chưa dủ lảtn cho chúng ta 
nga lóng, Vận-bội một nước* trùng ả [ương lai 
vẫn nhiêu hơn tràng ơ quả khữi Song đến đời Ly 
lả tiỉlu tbỂ kỷ mười một và cudí thễ~kỷ mười hai 
mà rừng vãmhọc của minh hãy côn lơ Ihơ như 
vậy thl cuốn vãn-học sử của mình sau này cũng 
không dược Lốt đẹp cho lắm, 

Nhưng khống phải sự-nghiệp trứ-tbuật của nhà 
Ly chỉ c6 bãy nhỉéu. 

Theo muc Nghệ vẩn-chỉ của sảch G Đại-Yiệt 
thờng - sử a vả mục * vãn - lịch - chí ữ của sảch 
« Lỉch-lrieu bỉến-trường w, thl trong dỏi Ly còn có 
những íhử sách này 

1 — điệp một quyến, EOíiD trong năm thứ 
17 bỉệu Thuặn-thién đùri vua Tháidồp không biết 
soạn-gíả lÀ ai. 

2 — Hlnh-tkư, ba quyên, do vua Thái*tốn sai 
tòa Trung-thứ châm-cbưửc sự nân chăng của hồi 
dỏ mả lâm, dẵ cỏ baa kbẳp trong nườc trong 
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sácb chìa nhiÈu tnòn loại, ngành ngọn rẩí rành rọt, 
(;/|[r phặí tỉch ềvyêPị khống ro lả bao nhiôư 
0j do vua Nhãn lùn sai người LhíẼn-sư tên 
* Giác soạn ra, Irong sách nủi ýầ sự tích 

cảc mu * _ - 

_ Iểjr0-jr« tạt-ỉục, dúng LĨáin chục quyên, 

IhiỄn sư Bảo Giậe, trong sách nói về 
ệíi nhà chùa, 

cuổn sảch nảy đcu bị Ihấbíạc từ làu, 
của bai pho sách tréo kia đều khổng 

tlưọc thấy* 

'VăQ-tiÈii ỉuc », ông LỀ-quỷ- 

ỊKí!i còn iKii nbửii . lí V. nảy nữa í 

của chùa Thiên- 

ệ thnỷ soạn nSm 

Nguyồn-hỗa (7) thử chỉ 11 - 

Lj 11 áiỀn- 

khãuh 5 iử Ải châu (lửc lỏ Tbanh-hóỉi) do sư 
Pháp-bảo soạn nỉiĩtò L}ại khảnh (1) Ihử chlii. 

3 Bải \ủn bỈA cùa Ihầp Lăug-giâ, do Phãp-sư 
Lè Kim soạn níĩm-Hộì-pkcmg (2) Ibừ nhẩu 

văn bỉa cua 

sư Dính-đạ t soạn nắm 

Duệ-vũ (3) ỈU LI ba, 

văn bia của tháp Sùng thiện diỄn^lirih 
ỉrên núi Long đội, do TÌỄQ Binh bộ vién-ngơai 
lang NíaTBật soạn nám Duệ-vQ thứ ba* 
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3 _ BỀi văn bìa của chùa Linh sửng ôr núĩ 

Ngưỡng thuộc sã Ngọ-sà bnyện VTnb-Phức (nay 
thuộc tĩnh Thanh-Hỏa), do sư Pháp-bào soạn nãttt 
Duệ-vũ thử bẫy. 

7 — Bải văn bia ờ cb*ùa DiỀn-pbiic của thôn 
CS-ViẾt do ngưỉó khách nhà Bỗ anh Vũ tin Ih 
Nguyên Diệm soạn năm Bại-kkànb thứ tư. 

Nhưng những bài đỏ dÈu không cbẻp VÈO cuốn 


Kiín-văn liỄu-lục. _ .... T . 

Cư như cảc bộ Đại-ỴỊệt lử-kỹ của trìẼu LÉ, 

ĐaiViét sử-kỶ cùa triÈu Tày Sơn đâ nói, Ibì về 

đ*i Nhùn tôn’ hìnb như củ ông DỖ Thiệo dã soạn 

một cuốn sử-kỹ. Sau nãy ồng Lẻ vãn Hưu cững 

ưTcăncứ vào dỏ mà yiỉt ra hộ Bại-Việt sừ-kỷ, 

nhưng chưa r5 sách íy vào loại sứ nào và mai 


một lự bao giờ. 

Bó mới là những sảch và văn cú ghi lên 

trong sử boặc trong các sách. 

Ngoài rs.lrong chỗ khủng ai biết den.it ban 


cin cò nhiỄn nữa. _ 

Nỏi vậy khống phái là nỏi vu vơ. Trong euan 

RiỄn -văn ỉiỄu-lục, ông Lí-quy Bủn nói rằng : Ha í 
Vua lhối-ldn, Nl.ãn-lOn và nhiều tăng đạo dời Lỷ 
d6u là những bậc bay chữ, giỏi Ihơ. Lại như cảc 
su dã nòi thi mẩy ông t.Ế-văn-Thịnh, Lẻ-bẺ-NgỌC. 
Mạc hiễn-Tlch và Tù hìẽn-Thằnh đền là nhưng 
tay vSn-bọc cỏ tiẾng, kiỄn-thức rít rộng. \àơ 
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d 5 í Ly, cung đẩ cò tòa Trang thu, tòa Hin-lảm 
Ịà nơi coí TÉ cổng việc (rữ-tảc, chứ khửng cầti 
thả như hai đời Đính, Lé. TbỂ tbl trong hai trăm 
dẫm, lẽ nào [ạì củ bây nhiêu sách vờ, vần-chương 
ậuâ thối ? Chắc còn nhiều nữa. Nhưng vi liìc ấy 
nghề in chưa xuất hiện, sự truyền há chưa đưỢứ 
rộng rẫí, cho nén nỏ phải mai một, 

Bờĩ thì xa, tãỉ liệu lại bị thit lạc, báy giở bản 
vĩ văn học nhà Ly mủ muốn ílm một câu kết* 
luiữ xảc dángt khống phải Jq sự dễ dàng. 

Cổ ngưửi nỏi trinh dộ vãn học nhả Ly dã cao, 
lại củ người bảo đời £y Yần-bọc rất kém, ngảy 
xưa cốc bậc tiền bổi vàn còn phàn vân như vẠy. 

Nhưng xét cho ky tbì hai ihuyỄt đố đều chưa 
dùng vò'ỉ >? thực, vỉ nà quả ư « luDg-tbống *. 

Muốn biẾu chân tưởng của văn-học đời Lý. 
Cầu phải chia lảm nhiều đoạn vá pbầi nhẠũ r5 
cái mực Bản học bõ) dò ra sao. 

Nưởc ta theo học cbữ Hàn k! đã lảu ĩắm, 
vuột ỉầ từ đởỉ Sỹ-NhíỄp, bai là Lừ đời Ticb-Quang, 
ha lò từ đón Triệu Đả. Không cần biết là tự đời 
nốo t chúng ta cỏ tbè nói qua quyết rSngĩCáibọc 
từ đời Bắc-tbuộc trở di đến đời nhả Ngỏ, cbỉ là 
học đế giao thiệp vởi người Tàu, khửng phải bọc 
đề.thâu-thải văn bỏa của bọ. Sự bọc ấy hãy cỏn 
lồ'mổ, Sơ+lưực, cho nén trong hơn nghìn ú ăm, nó 
kbòng đí lại cho ta mội dấu vết gi. 

Xuồng dời nhà Đ uh, đại khái cũng vẫn mực 
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Sy, — Nếu không thế thỉ lao Tién-hoống lạỉ đến 
dặt cho ĩiirỏrc tnình cảỉ lèn nửa tự nửa nôm ? 

Pến nhá TiỀn-Lê, hình như dã vượt được qua 
bịc đỏ* 

Trong lúc Bắc-sừ LỶGÌảo sSp-sừa \ề Tầu, pháp 
tư ĐỒ*Thuón cà làm cho vua Lé Đạị 'bảnh một hải 
vận-vàn tiễn hẳọ, gọi là bãi hãi Đưa Ngọc-lang 
ve nưởc », nguyẾn-văn như sau : 

u ìb M. ỉf iB Í/L 3S 

Tường quang phong hảo, cằm phàm trươngi 

_miứ\ ki » 

ThSn tiẽn phục đỄ hượng, 

_"f d s ỊỊL ẻ tk ỉã 

Thiên ]ỹ vạn Jý thiệp sương nương, 

x'ji I® À M 

Cửu thiẻn quí iộ trường, 

A ít » w m «1 m 

Nhân tình tbãra thiết đ6ỉ Jy trưỜQg* 

m M ẵ s IIỈ 

Phan tuyến tinh lình lang, 

m m m a Ã ffi ss 

Nguyện tươug thâm ỷ vị Nâm cương, 

& wn ế ầ 

Phàn minh bảo ngi hoàng 
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Tốĩ cổ lược dịch nbư vầy ; 

Trời quang, giỏ thuận, bubm ọivơỉtg, 
Thằn-tiẽn chọc đã giục đường Bòĩg^iai, 
ìắòng-mênh madn dặm hĩ Aỉtcrí, 

Lííi vì trồng bỏng chín trơi xa X*. 

Bàng khuâng trước chín quan há, 

Mèn QÍ t tàng những thict-thữ nỗi ỉừtt J* 

Xin ai vi cỗi Nmm-trung, 

Bõ ráng gửi tọì ỉpậl ròng trước ratJi 

Bài ẩy tuy rẵng non-nớl nhưng rít đẹp nhờì. 
Ong Lé quý-Bòn cung kben cái vè nuỏt-nà lươi-đẹp 
của nò cố thề vố^ được. 

Nhưng ngoài bải đở, kbõng Ihấy một m6n gỉ 

khAũ CÁ ìhề đỉm bao cbo sự liọc của dời ấy. Vậy 
tl|J fft dời TiÈtt-Lé VÈ trưở' mục Hản bọc cũng 
éầỉ ỉhi yíy mả tbừỉ* 

Hồi đần nbà Lý, tiếp luòũ một mạch của nhả 
Tểền-LÊ, c6 nbỉén lự kfC vẫn phải dửng yèn mực 
dù' mà lúc dỏ đfi cỏ những tay vần bọc nbư 
ạư Vạa-Hạnh* Hãy coi cả ì tỏn-bỉệu củ* Lý-Thải 

á tu uẵ 

Trong lúc Thải-tố mời ỈỀn ngỏi vua, quằn-tbÈn 
dưng tồn hiệu Jà ; 

aPhụttg thiên chí tỷ. ùng vận tự tgi, thảnh mịnti 
long hiện f duệ uẵíi ữtih vũ, sùng tthân quang hiMu t 
thiên hẹ thải tinh, khếm rtìitĩh quang trạch, chaang 
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vạn bang, hiìỉĩ ứng phả cẻm, Uf phiên 

man t đưệ mttn /h5rt frợ\ thẩĩih trị tâc thiin, đạứ chỉnh, 
hoà^h điứ* 

Thật ỉả lửng cũng lởi thòi, lừ xưa dẾa nay, 
chưa vị hoiDg đế nào tên tuôỉ dảỉ-dợ quái g& 
như thế, 

Hợp cả sức bọc của triÈu-tlíần dè dặt cho vua 
cảỉ lén mà còn bẩt thủng, đủ rõ írình-độ Hán-bọc 
hồi này Eà ihế nào, 

Song chí một hôi ẩy thủi. Cách đó kbông lâu, 
sự hoe dã tbẩỵ tỉển bộ rẩt chỏng. 

Như^trẽn mởi nỏì t trong đời Tbảỉdỏn, nbả vua 
đi gioi nghề thơ, ơ tòa Trung-thư đã củ người 
làm được sảcb vả* ấy ỈÀ bâng cbừng cảa nen 
Hán-bọc hồi dỏ. 

ĐỂn đời Nbần tởn càng thịnh.vượng hơn- 

Trong sách Danh - tiết lục »í vè chuyện ồng 
Lẻ văn-Thịnh, ửng Trằn kỷ-Đẳng — tác-giẫ sảch 
dò — chép rằng : Trưửc đời Nhân-tốn, chưa cỏ 
khna-cử. nhưng kè thống-mính nbanb nhẹn, đều 
phải do bọn thlch đạo lựa trọn và cầt nhẳc cho. 
VámTbịnh rỉéng vẫn ham đọc sảch Nho, cầm 
cụi xuổt ngây không bíẾt mỏL + . 

Trong lách Thìẽo - uyỀn lộp - anh» cũng cứ 
nhiều vị tbĩẽn-sư nbư sư Ngộ ấn, sư Bâo-dảm*. 
dều là con nhà thường dân, thuở nhỏ dều theo 
Dghìệp Nbo. 
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Đỏ lả việc bọ^ dã vượt ra ngoài phạm -vĩ của 
triều -dinh vả bọn thây tu mà lan xuõng đến dán 
gian rồi vậy. 

Tử dó mà đi. Hán học môi ngày m"i bành- 
IrơởDg. Những tay danb-nho cùng nbi gỏt nhan 
rađừCdầo dằn trong nước dã cỏ đủ người đẽ dự 
Tào tòa Hàn-lám, tàa Kinh-díẽn và củc kỳ thi-cử* 
Làm cho cbỉnh-ĩrị phong tục được cỏ trật-lự, có 
Itỷ.cườníL 3 táy nỀn một nần vân hỏa tốt dcp cho 
nhà Ly, đcư 1& sửc cua Hán bọc. 

VẠy thì bàn về vãn-họs nhà Ly, chủng ta cỏ 

thl kít luận như văy: 

Bờì Tbải-tồ còn là thời kỷ ííu-cbĩ, dỡi Thái-tồtt 
bỉtd&u phảl-đạU từ đời Nhản-tòn về sau, thì ỉà 

thời kỳ thịnb-vượng* 

Một dièu nén nhậu rõ là; Gài kẾt quả rực rỡ 
của Hản-học đửi Ly không pbải hoãn toàn là của 
Nho-gỉẩo* Trong Dền vătt-hộc nhà LỶ, Nho - gỉáo 
chllầ pbền phu, Phậtgiảo mới 1A phSn chính* 

Cải đa khang cỏ cbĩ lạ* Học ĩhuạt thường phối 
dựa theo phương hướng cũa chỉnh trị. Chinh tri 
ngành vê đường nào, học thuộl cũng phải đi theo 
dường ăy, 

Nưórc ỉa trong hồi Đinh Lé, Phậ-t-gíáo dã rií 
tbỉnh hành, vua Đinh TiỀQ-hoàng dã phong một 
người tồng - thống tà Ngủ chốn * Lưu làm chức 
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Khuông Việt IMÌ sư, vua Lẽ Đai-hànb thl cỏ sai 
sử sang Tảu dÊ xín bỏ kỉnh Đai-tạng. Hĩnh như 
vua cbủa bấy gỉờ mờ\ biết cử Phật giảo, chưa 
biết cỏ Nho giáo* 

Nhá Lỹ không cả^h nhủ Lé mSy ngày, vuaLỷ 
Thái‘tố thủa nhỏ lại cỏ nương tựa ỗr đảm thảy 
chùa, íất nhicn Já phaỉ quy pbục vả ủng hộ đa# 
Phật hơti các vua trươc. 

Ngay lủc mới léo tủm vua* Thái-tố đã ban áo 
mạc cho bọn tầng đạo, Sang năm ThuậidhiỀn 
thừ nhất, lại pbảt bai vạn quan ỉiền đÊ cẩt lỀn 
chùa ở phu Thién đữc. Rồi ờ trong vi 
ngoài thành Thãng-long cũng dựng lèn mấy nếp 
chùa như chùa Hưng-tỉíiỂn, chui Vạn-tuể, chùa 
Thắng - ngliĩém, chùa Thiẻn-vưong, chùa cẫro-y, 
chùa Long hưng, chùa Thảnh - tbọ, chùa Thién - 
quang, chùa Tbiên*đứo V. V, Và ở các nơi thốn 

qué, nhũng chùa ciùỀn nảo dò nát, cũng hắt sứt 
lại iẩt cả 

Sang nam thứ tảm, Thái - ìò lạí sai sử tbìữ 
sang Tàu xin kỉnh Tam-tạng* Khỉ được VUI Tống 
ban cho, óng ẩy ỉại hât một người IhiỄD-itt tỀn 
lả Phỉ-Tri di tần Quảng-tây dón vfc vồ đ£ vào kho 
Bại-hư'ìg* 

Cách haí nảm sau, Thii - LÒ lai đệ hỂt thầy 
bàu dán thiên-hạ lảm sư, vả phốt vảng hạc dức 
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mẩy quà chuồng ỏế đem treo it câc chùa Hưng- 

thiên, Đại-gião, Thẵng-ngbiím^ 

Đến năm Tbuận-tbiỄn thứ mườĩ lầm, ngài lạĩ 
3 tSy chùa Chào giáo ở trong thành VÀ bẳt các sư 
vào đủ tụig kinh rồi ngải thốn"hành dẩn nghe> 

Tử dỏ trơ đì, Phật-giảo càng dược các vua 

vun trồng hoi dẳp. 

Vua Tbải-lòn trong năm ThiỀn - thành thử ltft 
xfty du-Lig vữa chùi vừa quản tẫt ca cbin tram 
rnoí sơ. Bẽn năm Tbìền-thụy tbứ nhẩh lạĩ dủc 
tượng phật Đại - nguyện dặt ỏ' thềm ròng. Smg 
năm Kiều-pbù hữu-đạo thứ hai, vừa vẽ, vừa tạc, 
mồi dằng hơn nghin pho tưựLìg, và may hơn vạn 
ỉả phttửm, dÈ đempbâi phát cho eảc ehùa< Qua 
nấmốùng-hưng dại-bắo thứ hai lại dựng iên chùa 
Dỉẻn hựu và cho sư vio tựog kinh, Rồí năm Long’ 
thụy thảỉ-bìũh thử ba lại cSt ngòi chùa ở phường 
Bảo-tbiỀn vả xAy tại dỏ một ngọn thảp 12 tầng, cao 
vk chục trưỢng Tầ phát bạí vạn cần đừng đủ; một 
quả cbudhg. 

Kề qui hai dửi, cQng dủ thẫy rằng Phật-gìảo 
đủd Lỷ đĩ dược sftn*i6c dặc biét. Mẩy ổng vuá 
sau cũng vậy, kbòng ỏng nào tà không Lảm cầua 
chưa chùa, 

Còn vớỉ Nbo*giảo thi dâu được thế ? 

Trong bồi nhả Lỷ trị vi chững 50 năm, các vua 
đều chưa nỏí gl đến chuyện Nho-học, Mãi năni' 
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Tbièn-huíỉng bẫo-tượng thử hai (1069), Thảnh tửEI 
mời sai dựiig nhả văn-mỉếu t đúc Lượng Chu-còng, 
Kbông-từ cùng lượog tứ phối và vẽ tượng 72 học 
trò lớp cao cùa cụ Khống, rổi bắt thờ cúng quanh 
năm và aai thải-lír tởi dồ mồ học* 

Đến năm Thải-ninh thử tư (1075'* Nhân - tòa 
mủn dùng ba trường dế thi họ: trò trong nước* 
Rồĩ năm Ànb-vũ cbiẻu*tbẵng thứ nhất (1076', mởi 
đặt nhà Quổc-tử-gìảm, và bồ những người vSn- 
thàn có vẫn-học vào coi nhà ắy, vả nãtn Quảng- 
hựu Ihứ bai (1086) củ thỉ những kỄ văn học đl bồ 
VỀO tòa Hản-làm, 

Củ lẽ trong dời Nhân-tổn, Nbo-giảo đã dược 
sSn-sỏc cbăm-nom nhiều nhẩt. 

San đó t trong năm Thiên-thuận ibứ nbal (1128)- 
Thin-từn bắt đãu ra nghe giảng sảch ở lòa Kinh 
diéữ, 

Trong nầm Đại-dinh thừ mười ba (1152), Anh* 
tổn cỏ mơ ra kỳ diệa-thí đỄ cho học lrà Irong 
nước vào thi- Cách mấy năm S1U, vua ấy lại lập 
riêng một ngôi miỂu d& thờ Khồng-iử ơ phía nam 
thành Thăng-long. Tới nãm Chínhdong bảo-ửng 
thủ ba, Anh-tỏn lại dặt một kỳ thì nữa de thí 

bọc sinh. 

Trong năm Trinh-phủ thử mười (1136), Cao- 
Tôn cũng mờ kỷ thi, kén lổy những người từ 15 
tuSỉ tr^ xuống, mà dã thống hìỄu kinh Thi, kĩnh 
Thư, dỉ b6 làm chức Thi - học ờ tòa Kinh - diẻn. 
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Xv đử, suít tủm đời vua nbà Lỳ, cỏng việc 
đổi với Nho-giảo đại khải mởì cớ bẩy nhịíu. Nế» 
dem ví với Phật-giảo, thi thẵy cbẾDb lệch biết 

cMrng nầo I ._ !f 

Ví vậy, vin-học đời Lỷ mủfi bị PbẶt-gĩảo chĩep* 

quyẼn bả chủ* 

Ngoải Phặl-giảo vả Nhó-gtáo ra, nhà Lỷ cũog 
còn sùng IhirợDg ca Đạo giáo, (đạo của Lão-tử> 
Nbnng hình nhtr Đạo-giáo h5L dó đã bị chộn 

lộn vảo VỚI Phặt-gĩáo, cho nỀn ở trong văQ-họo 
khống thấy có ânh hưởng riẾng. 

Bó mởí Lả n6i về đạí-thÊ, muổn biết tường tận, 

hãy coi nhửQgbài thơ văa sau dủỵ* 


1- 3-1II c lá HọMtí&ng ứại-ktiánli vii TồiOn-phù đuệ-Ytl, h*l niln 
ĩ Ẻ Li eila Lt Nhi:i-lõp. 2 ’ NiỸa ti Oa eÍJ9 Lý Tiiải-IŨH, 


1 — Vạn-hạnh thiền - sư 

{Khoảng đầa í/ií-Aỹ #/) 

tl *. ả ! àDg Binh-hẵng, 

tl uộc phủ Từ - son lính Bắc--ninh), họ Nguyên’ 

chira rõ lén lục là gi, Nhà ông dời đừi thờ Phật* 

từ thủa nhỏ, ông đã tỏ ra ngưòi tbỏng minh khác 

thương, học khắp tam giáo, khảo tứu nhiỀu tluána 

t K à - Ph ^’ và lĩ ' với chuyện áo- 

xiỂm. Năm hai mươi hai luỗi thl Ong xt.ẩt-fia, 

A" 5 ™! P! nlHju ? l hièn - ** ‘hèo bọc Lục - tâ í 
chùa Địch-Mng phủ TL iđn-đức (nay ỉà phủ Từ-sơo). 

Trong khi cỏng-việc nhà chùa hoi rỏi, ông lại căm- 
cụi họ: tẠp, quên cả mòi mệt. ■ 

. * Sa *T. k ~ 1 Luc l ^ chỄt rồí * học-íực củ* ỏng rĩt 

Pr*‘ ,AÃ Qg c A“„ ỗng nỏi> đè “ ihằnb ra lừi phù 

xẩm (1) Vua Lẻ B ại-hảnh rẵt 1A tôn-kính. 

Í,’* A‘ í' 7 1 . " **"'*" <** !•*”< ãtón* “«□, 

đắrts tin, $*dl c itùỳt vải CLỈ dưi bi di. ifc ttiuỈB tà 

DhậEL *ifi xu hưéag bọc thuật tủ* dto ÍJ, 



VAN HGC DOI LY 


31 


0ầu hiệu Thíén-phúc, nước ta bị tướng nhà 
Tống là Hầu-NhAn Bảo đem quân sang đánh, vua 
mời õng vro tríèu dề hỏi VỀ sự dược thùa, 
ùng đoán trong ba bây ngày quân-gíặc lất-nhién 
phải lui. Rồi sau quằ đúng như nhởĩ ống nối* Khi 
LỷThảữtỗ sẩp thay nhà Lé làm vua, trong nước 
cững iày ra nhíỀu dièm lạ, ông dĩìu đoán trúng 
đưực ci* Vi'vậy. sang dời nbà Lỹ, ỦQg lại càng 
được trọng dãi. 

BỂQ nãm LTng-tbiỄn thử 9 thỉ òũg tạ thế. Nhà 
vua và Lảc sỹ thừ cỏ xây tháp dề chồn hủi CỐL 

của ống* 


m & f 

THỊ ĐÊ TỦ 


£r iữ M & & M ís 

Thần iỀáu diện ảnh hữu hoàn vủ* 

* * é &, X 

Vận mộc Xữân vinh, thu hựu kbố t 

ít I i t I ịiệ -ẼÍ 

Nhiệm vận thịnh suy vử bố ủy, 

Ễ t ín s Ệ I ÉS 

Thịuh suy như lộ thẪo dàu phố. 
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Giải ngtiĩa 

,Bàt Dày ỷ nói cõi dời không cỏ cải gì YĨtth-vilữ, 
thân của người đời, cũng như bỏng cbởp, cỏ rồi Iạì 
biến thản^ không, cảc thử cAy cối, mùa xuân tươi, 
mùa Ihu lạì khò, Vận của cõi dời dù cỏ ỈÚG thịnh, 
lủc suy, nhưng cũng dừng sợ, sự thịnh suy đó chĩ 
là nhừng việc tạm thời, cũng như giọt sương đọag 
irért ngtf n cò \ậy. 


Phiên dịch 

IỈẢO CÀC Bồ BỆ. 

Ihâĩì bồng chớpt cỗ rôi khỗng t 
Cây cốỉ xuân fươi, í/in t ãữ nùng. 
Mậc caộc ttịnh ttij đừng tợ hâỉ t 
A' a kìa ngọn cồ gĩọt tương dóng. 



11 — Thối - Tỏn 

ịKhoầng gỉữa thbkỊj 

tén là Pbặl-Mã, con traỉ Tbái-íồ, thiỄa* 
hi&u bết các mỏa lễ, nhạc, 
sí>, lại rất Ibạo TỄ phép hảah-bĩnhi 
đem quân đành oườc Chím- 
I, đầu, bât đirợc nâng Mỵ-Ề 

! ! ; 1 1 Về đu-ởng vãn bọc, ngải 

cảc sảcb, rS' Ihicb Dgảm 
ỉhọ bơn nữm 

ebuc tuồi* 

* m % ĩ(ỉ m % m n 

:»<> . ii:- Ki' í I V i.iÂv. • • nti CHỈ 


ỉ'i «n m m 

nbs chần TÔ tỏng, 

A £ gt 3? 

Kbân không Dgã diệc kkỏng, 
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m, m, -Jk * 

Quá, hiện, vị'lai phật, 

te é * E 

Pháp tỉnh bân lương dồng- 
Phụ ỈỊÍC 

Bải nảy Thái - tôn lảm ra trong lúc chai chùa 
Vạn*pbúc, Bẩy giờ nhâù cùng già lão các nơi bàn 
VẼ dạo thiền, Thải-tỗn có bào bọn đủ mỗỉ ngnùí 
tbử nghĩ mấy câu tó qua ỷ mình* đề xem chỗ dung 
tàm của mọi người kbảc nhàu thế nào. Khi mồ bọn 
kia còn đương lẫm nhầm đặt tử, Dgảì đã Dgbĩ xong 
được bốn câu nồy, cả đảm dỀĩ] phải phục là nhanh 
nhẹn. 


Dẫn chá 

Bát nhã : TiỄng cùa nhà Phặt, cỏ chỗ giẳi lả 
ti i lcệ, cỏ chỗ giải là trilt hốt $ nghĩa càn-biy, trả 
về Cỗi Ibanh-Iĩũh. 

Quá, hiện, vị-ỉai : Tức là dã*qus, hiện-giờ 
vủ ch ưa* tở í' 

Không .Trổng rỏng, khửng QÓ g\* đối vởĩ <frsâc» 
1A cỏ mằu-vẻ. 

Pháp tỉnh : Đửc lính mồu-nhiệm thiẻng-liêng 
của Pbàt. 
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Gỉảỉ nghía 

Bàỉ này Thải-tòn lự kẽ chổ mình hiỄu vầ đạo 
phật, ỳ nớì,: Bạo Phật vổo không cồ rìèng ngảnh 
giòngXbo được tới chồ címg-cực cua đạo ẩy* ngưỏí 
vè mình đều là bư khồng* Cảc phặhdời jcưa,dơỉ naý 
v ù dổi sau t cfing đÊu chung một Jlnh mau nhiệm ấy. 

phiên dịch 

CỦNG CẢC GiÀ LÃO BÀN VÊ 
Y NGHĨA BẠO THIp.N 


tìợa Phái líốit không ỷiòtig 
Ngưởỉ khỏng t minh r Ung khỗng. 
t roỵ t saíii cấc Phật t 
-tinh vần củng chung „ 

m 

* 9 ' 

itl lì ÌẰ m * Ịtt_ JE 

VĂN Tự TỲ-NY 

t :ă ýc' vi; m 

IM-I.ri -C 1 Ĩ 1 T tm .s.si' 


, m 11 & ĩíĩ m 

Silíig lự taí Nam qcốCp 

1$ M Â 'ề t M 

U| 

: Jì, ../■ « tì 

ng khai chư Hbật lín, 

„at # --J 1 > m, 

Vicn hợp nhất [ảm nguỵỂũ* 
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m R m n 

Hạo hạo Lăng già nguyệt, 

3 ? 35 = ầ # À 

Pbiũ pbin tiảl nbã lièr\ 

m 1$ ạ @ fi 

Hà thi ĩầm diện kiỄn* 

m m ấ * £ 

Tương dữ hoặi trùng huyèa. 

Bị - khảo 

Cân tt ử nbĩt, Toèn-Yiệt Ihi-Ioc chép là 

* m ® (Phi lích laì Nam-quScV 

Câu thứ bấy, Vĩệbám thì lập chép íả jiĩj 

s # % (Hà thi tải dắc kiến). 

Nhưng 0 ThiÈn-uyỈD lặp anb VẺ Hoảng Việt 
Ihi-tuyÊn ôần chép như trỄn. 

Đần chủ 

Tậ-ny-đa-ỉĩTii- chỉ thiền-sư : ỏng nủy người 
nước. Đông-Thién*(rủc (một bỏ pbặn trong DUỚC 
Xn-Bộ), thuộc về giòng giỗi Bà*ỉ&-mÔD, thuở nhố 
đ£ cỏ cbỉ muỈD vượt khỏi coi Lục, lừng đi kbẵp 
sử Tốy-trúc, đê tỉm tâm ấn pháp-duyỀn của Phật* 
Nhưng vẫu chưa dược mãn Dguyện, ímg ta ĩạỉ sang 
phương Bỏng. Nằm Ihử sáu hiệu Đại-kiểu nư6c 
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Trầo (một triÈu đại trong dửì Lục-trièu bên Tăti), 
£ 0 g ẩy Tữởì tửi Trường an, Nhẳm khi Vũ* dế 
nhà Cbu cò lệnh hủy-dỉệt Phật pháp, ông ta 
taí pbai đi xuổng <Iãt Nghiệp, Sau khỉ đã gặp 
Tam-tô] ỏng ấy Iheo lừỉ ổng nảy túri mìÈnQuang'- 
cháu, vào ở trong cbùa CtiỂ-cbỉ ÌIỜC chừag sủu 
nfim, cỏ dịch được nbieu kinh PbậL Qua năm 
ắbứ haỉ hiệu Đạí-tườag nhà Chu, mới sang nước ta 
và ở lại chùa PhAp - vân, lại dịch được mội cu tín 
kỉnh Tồng-1 rì* về sau gặp được thìền-sư Pbáp-hiền* 
thùỵ trừ rít tương dác. ông ẩy đem hết nhưng điền 
<MỈC cỉi mìnb, truyền cho Pháp~híền thiền-sư* 
Đến mtm thử 14 hiệu, Kbai-hoàng nhà Tùy (654) 
thỉ mất, ỉtaèũ ur Phấp hìẼn cò dựag thảp thử* 

Lăng giá: Tẽữ roột trải DÚỈ ơ đảo Tỉcb-lan 
thuộc xữN&m Ẩn độ. Theo lich Phỉén-dịch danh- 
ngbĩt tập. Phật dỉ nói kinh Lăng-già £r trỄn núi 
íy* Vỉ Tậy người ỉa hay dùng chữ ấy dề nói 
bóng về dạo Phật* 

Giải nghía 

Bèỉ này chuỹ tản tung Tý ny-đa-lưu-chi ỉhÌỄn* 
sư, dại khải khen thiền sư ấy lủ ngưửi tự mình 
di dển nưứa Nam trước liên* Nghe nủỉ trứởc khí 
tóri đây, ỏng dử dã học đạờ Phật lừ lâu* Vi muổn 
mò rộng đường im của các Phật, cho nén khỏng 
qtiỉn khỏ nhọc ữià sang phương Đỏng, ỏ' nơi 
xa - xhỉ, may lại dược gặp Pháp - biềũ thỉẽn - sư 
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là người chung m(it nguồn lòng, ihl cững phu cống. 
Bây giờ ỏng ẩy đã inSlt nhưng đạO’hạnh cùa ống t» 
Yầũ còn Yằng-vặc như vẫng trăng írỄn núi Lăng- 
gỉỂ, Dgảo ngạt như mùi sen trong cỗi Bát * nbãt 
khiến mình hâm-mộ vỗ Gùng. Khòng bỉết còn có 
ngày nảo ông ãy ỉải sinh, đỀ minh lại dược thSy 
mặt t màcíing nôi chuyện về lẽ buyỀn-bi mau-nhiệm 
của cìạũ Pbặt hay khồng. 

Phiên dịch 

TRUY TANTH1EN su TY-NY BA LUU-CH1 
ơ CHUA RHAP - VÂN 

*—H*— 

Cỏi Nam đăỉi bước ỉới t 
Nghe đã đượm màu. íhỉÈrt, 
lìn Phật mong thẽỉĩỉ rộntỊt 
Nguền ỉàng khẻn hợp ditỵỀnỊ 
Non Già tâng bỗng nguỵèi I 
Cõi Nhã nửc mứì sen, 

Họp mặt chừng baữ tá'ỉ 
Củng nhau giảng ìẽ huỊỊầỉì. 



tb'ÊD' sir. 

ỉ: ỉ I 2-kỷ X-h 

■ . 1 ■ • D ^ ời 
ỉỉỈLỈỆt, Itgm&nlử lùn chề ] I phú ở ^-sơo. 

“mLÍ 1 ĩSĩ 

Những khi 
ra sách 

l'hị\ Các Kinh, eèe Uuin, khống lUử nạo ống kbẠnp 
ẽoiTMÃ khi núi đẵn uliững cũi cdt ỴỂU của mi- 
phảp, ỏng @ỊẸf&dg thao thừ vả rò nưừc Ml 
- - g :I 1L ' ’, r >! ■ r lĩ hn*Ị \ ' 

- Ị- hỉTTtTi hn>7 cẺTig nguy cửtig tk I ỉ ừ đỏ, 

c lèíl ^ trỄn 

núĩ * ra cũogphàĩ nâm 

ngày, Phậl 3tác Lhih 

Vua thấy iỉếng ỏng, ngàỉ cỏ sai 

người dến ỏng đã lừ chổi khử^g dỉ, sau 

vi nhà vua cố ép, t đắc - dĩ ỏng phải Lởi cửa 
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khuyỈL Sau khỉ ồng thưa hết cảc diều hỏi, Thái-tủn 
rất ưng ị\ liÈn phong làm nỘMMing-phụng tăng và 
truyền cho ở trong chùa Van phuc ò tbành Thăng- 
long* Lức ấy cảc vị vương cỏng trong Lrỉều, nbiều 
Dgười dển bỏì dạo Phật và đeu coi là bậc thày.Sang 
dởi Thánh-tốn ỏng được phong lảm rả-nhai đò- 
tãDg-tbííng. Bến năm Gia khánh thứ nãm thì mát* 
Ôtig củ soạn ra nhiÈu bải tvần bia ở cảc chùa 
ThĩỀn*pbúc, Thién-thánh, Kbaĩ-quổc, Diệu nghiêm, 
Báo-đừc ở vùng TiẾn*du Vũ minh vả lim ra mẩy 
cu5n Phàp sự trai-nghì, Đạo-trường kbánhdán-văn, 
hiện nay sưu-tầm chưa dược. 


ít ik ĩn L ặ i I»] Hí 

Dốí THẢI TÔN THAM VẤN THIỀ 1 * C4Ỉ 

-w- 


& u Un H 

Tịch tịch Lãng-giả nguyệt. 


ỉAỉ 


r=. -ĩ ux ì# 

Khống, không ỏộ bãi chu, 


■)SI 'Ề. ^ iĩ 

Tri khống, khống gìàc hữu. 


H B* ạ a 

Tam muội nhiệm thòng chu. 



VAN BOG DOI LY 


41 


Phụ ỉ ục 

Trong lOc Thải-lồn chơi chùa Van-phủc, cùng 
cốc già4ão bản vè ỳ nghĩa dạo thiền, Lả>giả cSng 
cỏ ơ đỏ. Bài này chỉữh lả theo iốrl Thái tốn mà 
Ịảra ra. 

Dân chả 

của nhả Phật, nghĩa là dửt 
giốc lòng về ỉẽ hư vỏ 
tu-Ịuỡog của dạo Phật, 
dó dề oỏỉ VÈ chồ sâu-xa 
jết hay một tỏn-giảo. 

Giải nghĩa 

Ibicn, cung 
hư khống 
được 

' ii h • 6 lii . dỉ 

Ỉ&ỉ chỏ Xản-XH mầu nhỉệm của úụo PhẠL 

Phiên dịch 

k\r ỉ.tci IHAĨ-ĨŨN lịii) XE \ Ni r A 
ĐẠO THIỀN, 

lĩ ah, 

thuyền không , 

Htìi Miítr mkhữngu và €cájfi t 
Rừng Tniần mậc ruợị rong. 



IV.— Gứư-Chỉ thiền-sư 

(Phằỉi trên íhtkỹ XI) 

ồng họ Đờm p chưa rô lén lực lả gt* Dgườỉ làng 
Phủ -dóm, phủ Chu'minh. Tkuờ nbỏ rẩt ham 
bọc t cảc sảjh về đạo Khỗng, đạo PhẬt, íảch 
nào cũng đọc, Một hổm ông gặp sàch vả than : 
Khồng-lir, Mặc-lử càu-trẩp về lẽ (í cá * ; Trang - lử, 
Lão lử đãm-đuốỉ về lẽírkhỏng#; những cảch vụn 
vụt của Ibế tgc, đỀu không phải phưưng phảp giãi 
Ihoảỉ. Chỉ cố Pbật-giáo không kÊ có không* có thÊ 
kỂt liều dược cuộc sổng Ibốc, nhưng phải tự tu rắt 
Dghỉêm - ngặt mới được. Roi ỏng đẽn thám Bịoh- 
huơng trưởng lão ữ chùa Cãm*ửng xin làm học trò. 
Vi khi nghe tời trưorag-lao, ỏng hiẾi) ngay dược Ỷ 
mu5n nởi, nén mửi dặt tẻn lả CứU‘cbĩ' Sau dở ít 
lâu* ỏng lAm sư ờ chùa Quaữg-minh tréồ uúĩ Tién~ 
đu. Luôn sáu nảm khồ-hạnh tu-hành* chần kbòng. 
bước xuỔDg đơói cúi, TiSng dồn tởi kinh* Tbải-Mu 
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V, lẵo d ị„ cbùa Ihăm hôi. Trong năm Loog-thuy 

SSSÍtSS* ” 

f)Ễn năm Chương-thảnh gia-kbảnh tbl 

mất. 

íỊ^C 

THI TỊCH 

xỉ T -ỉ- *il* ^ ^ ^ 

nhung tịch, 

fty ìề 'Ô ít .*■ w 

Tbunllhồni biín Uùíi tướngí 

** © % w <fe Hi 


; J£jr JP 

Uuu vi vò Vi lông loi* kuai, 

M fí? lii; SP- 4' I’í ìâ; 

lìo so ihtì giời liiíl khi lượng. 

m m m 

Xuy nhiên biSn môn hư-khỏng gio*- 

- - m é í?..ệt. *L 

NbỂt nbẾl quan Ini Kiộl. liinb-lrạnặ. 

[Ạ r Jt 

uủ - huổDgi 

Ki Kỉ 


T- 

é 

■M- 

ỈP 

m 

ThiỀti 

cò 

vạr 

nan 


m 

Jr 

í 

•; m 

fìi6i gìừi 

xử 

xứ ường 
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Dân chả 

Thì tịch -■ TiỄog của nhà chùa, chỉ VÈ lởi trổi- 
trăng trong khi làm-chung, cĩingnbư ỉa nói tuyệt búb 

Hả sa thí giới ; Thế giới obỉều như hội cát 
trèo sững. Trong kính Kỉm-cưoug có cảu * m H 

tt m % & Wt & & & 7T' 1» 

^cbưHằng'hồ Sơ hữu sa Sơ oinh vỉ đa pbầu ?J : cảc 
bột cát của sỏag Hằng dã củ hà ỉủ nhiều chăng ». 
Kbữngcbừ tiồ-aa Hẳng-hà sa-síí, đều gốc òỏà mà ra. 


Giải nghĩa 

Bài nảy ỹ nủi Thản tâm của người dã giảc ngộ 
VẼ đạo Phật, chỉ là một nơi kếl-đọug của sự tịch* 
4Ỉiệt. Sự tịch diệt ỗy vĩ phép thần-lhửng bĩến-hốa 
cỏ thÊ biện du mọi tư6og. C6 làm gì T bay khòng 
ỉảm gì, đều ò troog đỏ mủ ra. Và khi minh dã gỉác 
Bgộ, tbì dẫu thể giói đầy chật khổng-gían, nhiều 
như hột ci\ trong sống, không (bề lưửngũnb, nhưng 
tự minh coi ra đều lồ không cỏ hỉnh trạng gl cằ. Từ 
muòn nghìn dửĩ đến giờ, rất khỏ cỏ aỉ lởi được 
!>Ạc đỏ. Níu dã tới dược bậc đỏ, thì bất kỳ dến đủu t 
éềũ thấy lì noi sảng-sủa tất cả. 
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Phiền dịch 

TUI TỊCH 
—-*•*-— 

Thân tám tình+ỉhứt pần lậũg im, 
Thấn-thỏng ếìỄn hóa đ&^pợỉ tữửttg. 
Có ĩànt, khủng ỉàm, |fe tự đứg, 

Cởi đới ff tiệt cát JỢ khôn dớ ìữợttg* 
Tay tằng đằg-chặt Un hữ khỏrtỆ, 
ẴỂUI ra hít ihấgkhòpg hinỉt trạng, 

Mnân đài chữũ dí đặn tinh màg, 
Chốn chốn nai ĨU7Ỉ đền chót tâng. 



V.— Nhàn -tôn 

Ngồi lén lù Kiềa-Đừr, con (rai Thảnh-lòn, cháu 
nội Thải-lôn, lên ngôi vua lừ năm 7 tuoỉ, Nbờ cử 
TO&y tay pbụ tưởng bỂt làng rèn cặp, giúp đỡ* nên 
fcbl lởn lẻn, ngải lĩen ỉrờ nỂn một vị anb quân thử 
Dbất nhà Lỹ, cỏ nhiều công nghiệp lớn ĩao. Vè mặt 
\0 bị, ngải CỔ ch ĩ ch đổn quản ngũ, cho thành đột 
ì>ínb hùng'Cưừng, rồi ngải sai thường Kiệt lấy 
cở bỏi tộì Vương an-Tbạch VÈ Ucn « Ihanh miêu » 
đem quân sang dánii nhủ Tốog, hạ được ba chầu 
&bâm» Li£m và Ung, VỀ mặt Nho-học*Lhì ngài dựng; 
iẺn Vin-miểu dề thờ Chu-cồng t Khửng-lur* dặt ra 
pbẾp thi tam trường cho bọc trò trong rước đến (hi, 
lạp nân nhà Quổc tử giám, kén củc quan vãn v£o 
dậy và bát thải- lử đến họCi nòi ngài lại mơ ra tòa 
Hàn lâm vả dặt khoa thi, chọn lấy nhưng người 
vãn bọc đè bố vảo đó lảm việc. 
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Tbeo chư trong sử đã chỂp* thi Nho-giảo ở mrờc 
ta dển dờí ngái dã pbát-dạt lam. 

Tinh ngèi rát tbicb văn chương, ưa ngâm vịnh, 
củ lùm ra nhiều bải thơ, nhưng mà phãn nhiều 
dẵ bị siẻu lạc* Bải chiỂu « lâm chung* chinh* là 
do ngài nghĩ ra- Theo sảch VíMrung tùy bút » t 
tbl ngải còn thảo bải hịch kề các tội-trạng của 
Vương aa-Tbạcb, dưa sang cbo vua Tổng nữa* 
TỈẾC rằng bài ẩy tlm kiếm chưa thấy. 

Ngủỉ ơ ngồi vua 55 năm, thọ dược G2 tuSù Tác 
pbằm của ngài may còn mẩy bii dưới đAy. 

,+ề » K *T # w 

ltIỶ.f^VỊN HẠNH THIỀN SƯ 

I 

M h ;ft . H n 

Vạn Thạnh dầng tim tế, 

* * ÌI s 

ỮDg 'phủ cô xắm thi. 

ts » « * «: 

Hương quan danh cố pbảp 

í I I ĩ. i 

Tru lích Irĩín vương kỳ. 
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tô 

Dẫn chá 

Vạn hạnh thiần sư 1 coi Lược*fiử ờ tràn. 

Tữtĩĩ tê 1 Ba cõit tức là trủri, dẫt và Bguửỉ. 

Cề-pháp : Từc Lử làng Đỉnh-bing ỉbnộc phố 
Jịr sơn tĩnh Bắc*nính, qué của Vạn - hạnh thiền 
sư. Lảng ấy, thua xưa vần gọi 1À làng Dỉén-uằn. 
Khoáng dời Bẳc-thuộc, có ngirởỉ thíềtt-str lén ỉả 
Địnhdthông vỉ đảo đít dẵp nền chùa bẳt được mười 
chín chiếc khảnh cố, mới đối lồm tàng cồ-pháp, 

Giá ỉ nghĩa 

Bải nảy ý nỏỉ Tạn - hạnh tbĩền aư 1A bậc sức 
học xa rộng, hiÈu thỉu sự buyèn-bí của ba coi 
trời, đất VÀ người. Những nhời ĩ người » nòi câu 
nào cũng đúng, gtông như thơ'x£m đời xua. Gái 
làng <r người * ò Lại tỀn ỉa tảng ch phảp, thật xứng 
dáng với phảp thuẠt của « Dgưởỉ *. Khi ftigưừi* 
dựng gậy tầm-xỉch ở chãn kinh ky, dã lảm kinh 
do nhà vaa được thẻni vung vảng. 

Phiên dịch 

TUY TẢN VẠN HẬNI1 THIẺN-SU 

Học rộng ỉằú ba cõi . 

Lởi in ĩitng xổm xưa 
Qué làng tên cầ*ptìáp 
Dựng gậỵ vững kinh ơa a. 
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TẶNG GIÁC HÀI TH1ỀN-SƯ 
THÔNG huyền ĐẠO-NHÃN 


Í& m in m 

CiĩAc hải lủm như hài. 

an Ỳ. ỉă % ỆL 

Thi-:...- l.uySn il.ỊO hi.ru hu)L-n, 

ili ÌỈB iầ lề %. 

6a, 

- . tỉtv' “ níl' lUl 

NbiÍL y.lM lỉtlũl thần tĩỀn. 


( ^ 1 ỊF J Díỉn chứ 

GiáC'ĩìi f d thưn sư : Coi Urợc sử ử dư tí đầj 
ĨVĩM/ỉ /•r:: t iVi ' vi ^ Í1 /jứHMột agưừl dạo-sỹ 
iror-4 Jiii Nluin-tỏii, iKĨ nhiều ĩịn bị Tua Nhan-tồn 
vôi ,i\0 bò! chay en. 

ớ/fí/ H(/hỉa 


Bài II Ềy y 

I T. 

ỉiiứ như -itr 



!;" '■ lu-Umh lăng 

; ■ bu < ,1 ! •, II1 1 - j 1 :' L 5V ptlAp- 

i sir ibỉitt LhAn,; bìắn hỏa của 

rủng 


mại ngưn lá i : Ễn 
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Phiên dịch 

TẶNG THIÊN-SƠ GIÁC'HÀI VÀ 
BẠO - NHÂN THỞNG ■ HUYÈN 


Gìàc-hữi lởng nha biin, 
Thỏpg huyeíi phép ỉãt mâa. 

Thỉin-thổng và ỉtffri hỏa t 
ĩiênPhật khác chiđâa? 



VI— Viên chtâu thiền sư 

[Khoáng cuềí Iht-kỷ XỊ ) 

tu&là rrực, ỉìgaiì iảag L-í Ig- 
bã Linh - cảm thải - bậa 
nhỏ ồng r$Ị ham hực, 
trưở Ìg-lào ơ chùa 
Uẽn đến hải 3tem 
bâo ống r^t 
thỄ trở néa 
chu-a 

btã nồng U'L iiny chểt non. 

Cảm ỉửi nồỉ ẫy» 6&É ii?n lừ Ìiĩì cha iĩK'.v\o 

Ang 

dạt tồn 

là đỏ. 

Bấy ống rất liến, vả Ịaỉ c6 

tải VẼ sự bỉệnduận, Trong khi ứng dối vởi 
cac nhà sư, ông cỏ nhieu câu cực ky bỏng bay, 
như lả 


VAN BOC DOI LY 


BSt 


n V a jạ ^5 w ^ 

ÓiSc hnòcg tùy phong xuyên trúc đáo r 

jll ® B M 3» ^ 

Son nbam đái nguyệt quá tướng lai. 

Vồ; 

m ỉ® tik % w # 9 Í 

\u Irkh nham hoa Than nữ lệ, 

jả u B 'ti iù %■ w 

Phong sao dinh trúc Bảnha cầm* 

Nếu dich ra quữc văn thl là; 

Ihto gịà, ỉiĩpg tòỉ bụi tr ủc * 

Kim itàng, bóng atìi qaả đãu taờng . 

Và: 

Ịỉứữ níi muaMp rrầíi ti ư khdíi 
iđíi ífỏ íhòi, Btì-íiAa đỡrt, 

Ong có soan ra mười haỉ bài vẫn cầu^nguỵệB 
Duợc - sư, vua Nhân 7 lủn nhân khi sai sử - 
sang TÈu, cỏ đệ bản gỉảp đưa vua TrrêUởn nhả 
T&ng, Cốc pháp-ai ò chùa Tuớng-quõc tètt Tàu, 
coì nhung bài ay dều phai sợ phục, khống thay 
dòi duợc một chữ uáo* 

Ong mảt uhSm nam quảug-hựu thử sàn, thọ 92 
ttci* Nghe nủi cuốn Tán YiỄn - giác kỉnh thập- 
nhị bò lải vàcuõn Tbam-dồ hien-quySt cùa ông 
soạn ra vẫn còn Iưirbồnh. 
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m m 7* 

vù TẬT TU Ị CHỨNG 


Ẩị in » SÈ *s « 


Thân như tưrrng bích dĩ ‘dồi tbì. 


* Ifí- m fL * SS7 

ihAng Ihuc bít bĩ 7 

V .::: ^ M Ẽ 

vô lưưng sấc, 

i \ ”H ... 1.1 tt é 


m sưy - đi. 


Gr'íỉi la 

lảc-gìẫ có nổỉ: 
mạch, 

c;ìc khúc dùĩ vể. IĨÍ11 do eliỉip nổĩ mỉi |[ ra, 
Sự chạp nối đỏ VílnlA vò thưỏnỉỊ, cũng như IIỏc 
nhả đến ỉủc đừ vư r rnỉ-mí* fíỉ?u pkĩìi rư ỉ hểt z 
Bảỉ nảy, phủ-đìỉn ỷ đủ, đai khái nủỉ ràng: rhàii 

sĩỄa đ&, aẽ 
ai không 
đượủ ^ bậc cõi lÒQg 
hưHkhỏng, cái lường mầư-vẻ, thỉ khởog 

VỚI sắc, ẫữ hay hiện, cỏ thê tự mình Koay-xốa* 
i6ng chểt có lo gì? 
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Phiẽỉi dịch 

KHI KHÔNCi CÓ TẬT I3ẤO VỚI MỌI NGUỜ1 

Itìđn thư laérng tách đã lung-ìay, 
lậl-đật rsuời đời r.hũng xỏl thag. 

JVỂU đvọc « lòtgkhỏns » kháng tướng tũc, 

Sầc không (in hiện B >ặc oàn ioag. 



thlẽn-sư 

, , ; ! ] ỉãng An - cảcb, 

x\Ền 1 ning- 

t ■ vua Nhàn- 

- ố ỉa 
học 
dự 

! lyầo. bền m NỊịẠ ^10« -ngỏi, vỉ vỗn yôu- 
I UiiỏEg lử [Atiị í)£n cbo ỏng I * IloÀHIa- 

ironi', n Ar.li-vl ch'ẻiL-í|ilífig v ôn* nô. iAu xUi 
?,UỈĨ! ííỉỉí Sĩua M»i dược lốm-ắn trutt Qnàữg4n 

lim 

tom tụ họp rỗt 

li ứng ò và hà càm-lĩnh- 

I.hản hoàng4hả đương lưu tâm vè việc thỉền 
1 ọc, liền tiựng ngòi chùa ở cạnb cung cãnh-bưng 


6S 
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mừi ông VÈ ù, cho tiện sự Lòi bạn. Sau dó. 
ỏng được phong làm Kbặp - nội dạo trlrờn s* 
nba vua quỳẽn cbo năn) chục bộ- 

ÔDÍ mã nhằ« năn. *b>i - p'ịo )g tbứ num 
Nhùn-lòn lặng li rSt bàu. và cho lên lin.y gọi 

là MŨQ-giác. 

CẢO TẬT TU Ị CllCNG 

# ± ?K> 

Xuân khử bách hoạ lạc, 


Xuẳn 


m 

đầo 


Sự chuc 


■§■ m 

bảck hoa khai. 

n Hjỉ »; 

nhỡn tiền quả, 

m ± h. 


Lão 

tồng 

đàu thượng 

líũ. 



% 

m 


& 

ÍE 

* 

& 

Mac 

vị 

xuân 

tản 

hoa 

lac 

tận. 

ss 

-U; 

m 



— 

ầ 

Ú 

Binh 

tiỀũ 

Lạc 

dạ 

nhất 

chì 

mai. 


Giải nghĩa 

Bài này ý nòi : clnb vặt trong vũ trụ phin 
nhiều là nhưng huyên tượng, không c6 cải^glvĩnh- 
X Giống .hư hoa vởi mùa xuân: mùa xuân hết 
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trám hoa dỀu háo nnịỊ, mùa xuân dếá, trăm hoa 
tại đua Đời người c3'ia vậy. Những Me tuỗí 
cồng việc hàng ngày hãng phút di qua trưởc 
m ẵL mình khống dè ý* cát già nó đã tiếu dỂD ở 
trèn áần minh lủc nào. Tuy vậy, cũng đừng tương 
r&ug: bễ khi xuân tàn, cỏ bao nhĩỀu hoa đỉhi pliãỉ 
rụog ca* Giữa lúc tiết trời gĩá-rỂt, cây-cổi trơ-trụi, 
mả đẻm bỏm qua, ũt ỈTƯỜC sân, một cành mai dã 
dương nở hoa kìa kia, Những người tu-kànk đẳc- 
dạo d nh-giảc, có thu vượt ra ngoải 

trời dẩt, cĩing gỉung như cảnh 



Vlll — Ngộ-ấn Ihiền-sư 

(Kho&ĩtg giữa thẽ-ìỉỳ XJ) 

ồng Lọ Đảm, té ũ lực là Khỉ, ngưỏr thdtt 
Tư-iy, lồng Kim-bài, 

Bả mẹ họ Cỉs, khì chưa lẩy cbọng, bả ấy vốn ĩr 
gằn một khu rừag liến vửi lảng dó, 

Một hôm, hả đỏ đương ở troũg nhả dệt vảí, 
bị mộl con khỉ nbằy VÀO bãm-hiếp,rồi tbẫy cứ 
mang, Sau đẻ tlược người con trai, bả ta gbét 
lầm, Jí£n đem bỏ vảo trong rừng, Trong làng, c (y 
một nhà sư họ Đỡm, người Ghiệm-ỉhành, bènđem 
về HL1ÓÌ, đặt tẽn cho ỉà Khi, 

Thủa lõ luoí, người sư ChỉẺmdbửnh vẫn cho 
òng theo vè nghiệp Nhữ, bọc-vấn mỏi ngày mổi 
liẽn* 

Năm 19 tuòi ứng mới xuẩt gia* Sau khi dượ^tâm- 
ấn của Quẫữg-lrí IhĩÊmsư, ống hèn vảo núĩ Ninh- 
sơn, lảm lẫy một nếp chùa tranh mà ở và tự dặt 
hiệu lả sư Ngộ-ẩm 

Mất nâm Quãng hựu thử lư, thọ được G9 tu&u 



5 « 
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'ã 


'ĩ' 

'ỉ IIỊ TỊCH 
-*#*- 


kỳ 14 

Diệu tỉnli 


ÌL 

M 
■ 11 * 

X' 


lux 

vò 

bất 

klKì 


* 

An 

m 

n£Ộ 

dỉlc 

hh 

rtsn 

|| 

Ji 

ầ 

'Mí'* 

0* 


m . 

phan, 


ỉtị 


thr vỏ 

Naoc phần «WI mw*g sac kuưwil ® 

gĩ ^ ỉtỄC Í I 1 ỈỊ& ^ ^ 

Liên ịibâí lỗ irong toíp v i cnn * 

ỊJỗrt cftú 

Hư-cd : Tráng-rủ >g. khổng có gt. SArti llọãi- 
Xam-uv BỒI rằng: « Trông-rỗpg không ro 11* lùc 
lỉ chu * dạo «■ vãn <*«... tìọi 14 chản ■í ltÍỊii, «í ( * 

nhưng ngpủi u«b b«rp vởi đụo. ẹỊio ũ _ c " 

mà vL gìiiag ntur kbỏng co gi. 

vfin giổng nhở trSí.íị-TỌOg •• <m aiì > "* ư ' 7n cll& ứò 

i'Z clì VÍ- tẽ i ỉiu nliỉOm cũ:; tíạo 1W- 


Gãĩí-n<jftĩfl 

Bài ĩ vây ỷ nỏì i linU hir-vô cua aliỉi Phôi 

! 11 

níu ’ u. ì : ■ •• ị,fJ ^ [m ' Xi} ' 

thì lu cho cố ứ iỉy 



60 


VAN HOC DOI LÝ 


Khi đã cỏ được tính ly, Ibl những hoàn-cảnh 
khe khắt khống tbỄ ảtib-hưởũg đẼQ mình, cứng như 
hòn ngọc bị IhiỄQ trên nủi, sắc nỏ vẫn nhuận, 
±104 sea nở trong 16 lửa, mà khổng bị khò* 

Phiên dịch 

THỊ TỊCH 

—4 - 

Hư-vỏ ĩỉnh ãy khá uỉn hoi I 
R : étĩg bụng hư vô /liÊu được ihôỉ\ 

Trên iiảĩ thiêUt mằa vẫi nhiậri' 

Trong ìò un nởt iac thưởng tươi* 



thiền sư 

(KA0ỈH0 CỊiSi thỉ-kỷ Sỉị 

Ôìm: pgưừỉ Ung;PluWung hnv('u t họ 

sang 

' ' 1 ng 

m« 5 n mỏ tny vảo những víẠc vặt- Khỉ mười lăm 
iuoi, Itu; thỏng If ừ-soeb, Ngoối ìmì OIUơi mõ? 
nuil lii chơi CÍỈC chùn ctoiiỗit ílẽ kiếm há \mn. 

Snu khi íĩượ:' íilm-ấn của thìen-ím ư nủi Oúng- 



tu r‘r Từ sơn, !lưa iliEli chuc (ìăm 

lẫy xa gằn, 
gí ung kỉnh. 


aỉ cũng kính phục. 


Mấi 


í hử chỉn. 
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& 
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TƯƠNG 

thE tích 



ỳỷ 

& 


ắní 

~rHK 

f'V* 

H 

H 

n 

Biệu 

bản 

hư 

VỞ 

nhật nhất 

khóa, 

m 


ữX 


M 


Ịề 

Hờa phong 

xuy 

kbởi 

biến 

bả 

hà, 

A 

Ạ 

Bn. 

m 

M 

% 

m 

Nhản 

nhãn 

lân 

Ihửc 

vô 

ví 

lạc t 

% 



m 

iồ 

ri 

# 

Nhược dắc 

vò 

VI 

thủy 

thị 

gia. 


Dãn chú 

Vé ni í Khống cằn làm gì. Chữ này gổc gác ở I 
sảch LuậnmgEí, dây dảùg đề cbĩ về sự tịcb*diệt 
của dao phát + 

Giẳi nghĩa 

Bàí nãy ý nỏi : Htr-vô vổn là một lẽ mầu-nbiệm, 
hàng ngày người ta van thường tán-dương. Với Ihẩ , 
gian, 15 ẩy cung như ngọn giò Ền^hòâ, nớ thỗịj 
đến đảu, mủt mé dỂn dấy, Cùng cực 1Ể đó, tức 
là cõi « ỉin-lặng không lồm gì Người dời, ai ai 
cũng bĩểt ihi ĩặiig khống làm gì » lủ coi rẩt YUŨ 
Khi nào tửi được côi « im lặng không lảm gì » 
mời lả nhả raìnb. cỏn chỗ mỉnh đương sõng ơ bảy 
giờ r chỉ là một nơi ở trọ. 
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PhUĩì dịch 

SẮP TỞ1 cõĩ IM IẶNG 


ĨỊx vỏ lí ềg răt ỉâv xa, e 
Thòi địi I nơi nơỉ t hòa, 

cinl 1 côi c khống iàãi ìi ai cững min 
BữỢC Un chín đg m&i ỉá tì hà. 



Đoàn-vản-Khâra 

(KhoẴnỷ Ct lối ỉhế-kỷ ĩ ỉ) 

õng người đời Nbân-lồn, làm quan đến chức 
CÙQg-bộ thượng * thư, chưa ro què quảữ ĩr dâu* 
ìý-lịch ra sao 

» ỉ£í , m Jữ 

TẶNG QUẮNG-TRÍ THIỀN-SƯ 

ạ & JS * # 1 * * 

Tru tích nguy phong bãi tục trầu, 

ỊR ® ộ s* ỉ!!ỉ ỉ$ m 

Mặc cír huyễn ũaỘDR văn phù Tân, 

SL Wi M tỉ" s ĩ£ tì* 

Ằĩi Cần vổ UẾ tham Trừng* Thập, 



VAN HOL BOI LY 


65 


Dãn chủ 

ộníĩ/T0-fn thiền iir : Một vị thícn sư trong đời 
Nbàữdòũ, họ Nhan, anb ruột bả Cbương-phụng 
hoàng-phi, quẽ ở Thăng-long, tu tại cbùa Qtìảa- 
đínb irẾn DÚi Không lộ ựĩ) t ílạo-lỉạnh rấL cao, củc 
quan trong trièu đèn phải kỉnh phuc* 

Lạc ỉrầtì : Tiếng của nbả Phật, cbỉ về sáu thử 
lục-niệm, cũng gọi lục tục (sáu giặc)* lửc là sắc 
đẹp, tiếng hay* mùi thơm, vị ngon* cấm KÚC vả 
pháp thuật' 

PAủ edtì : Mảy nối, chỉ về các dám mây hay 
lrfn irdi, khỏug phải dùng diều cấu & ư ngẵ 
như Pbũ tần * Khống - lử dã nỏi ồr sách 

Luận-ngỡ' 

Trừng Thập ■; Hnitênbgười, iửclèPhặt-đồ (rừng, 
Cưu-mồ I&thẠp* Đồ'trừng người nước ThỉẾn trủc, 
học đạo Phật tử thuở nhỏ và rSt lỉub-ibòng về 
thuật huyÈn-hí' Trong dời Li hà Tấo, sang TaUjđi theo 
Thạch Lịé, dược tàn lảm đại-hùa-tỉurợng. La- 
thập người nừỏrc Quy-ty xứ Tảy-vực, vào dẵt 
Trường-au nưởc Tầu nbằm dời HậuTSn, lỉẽn 
được Diên Hưng, vua nước Hậu-Tằn* rất tin, có 
củng các sư phiên dịch vừa kính vừa luận dến 
ha trăm quyẽa, là thủy^lồ của phái Tam-lỗ, 

Lộ qaân : Dảti cà, chỉ ve thừ lự cảc quan trong 
lri£u< Sàch hảc vặt chỉ của Trtrơng*Hoa củ cói : 
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Giống CÒ, con nhô khống vượt COQ lớn, bay có 
thừ ỉự, đỏ ỈA tượng trăm quan đội mít, dỏng 
dai, Cbữ K lộ quằn # nảy dừng theo đìỄn ẩy. 

Giâỉ nghĩa 

Bải này cỏ ỷ tủn dương Quâag-trl thiÈn-sr, 
đại’khổl nửi rầng ; Quảng - ỉ ri thiền-sư chống 
gậy lầm-xícb tu-hảnh ự trén núi cao, im-Iặng ợ 
írong cuộc đời là cuòc huyễn mộng mà hôì chuyện 
vời những đám máy lơ lửng trên trởũ Thịt là 
một người chân tu dằc đạo, chẳng kém gì Phật- 
dòdrừng vầ Cưu-mố la-thặp* Mỉnh vẫn ân cằn 
muốn theo IhiỀn sư, mà khủng cỏ cách nào theo 
dược. Vi áầ trdt vướng vảo trong đủm mũ-đai, 
như hì sựi giíy buộc lại, líhỏng IhÊ dửL ra. Đảng 
tiếc biết chừng nào. 

Phiên dịch 

TẶNG QUẢNG-TRÍ THIẼN-SU' 

Chềng gậỵ tĩon cao rã bụi đời 
Nồm trong mậng-huỵễn ĩĩgẩa I mây trâù 
in íầa khdĩỉ cdrh theo Trừng Thập , 
ĩ rỏi i>uóng bftg cò ỉởp mũ dai* 

t í jỉ, « m 

YẴN-QUẲNG-TRÍ THIỀN-Sữ 


w m ạ m m. 3K ỈA 

Lâm loan bạch thủ dộn kinh thảnh, 
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ÍỂ nĩ Ul ẩí Bỉ ^ 

Phật ỉụ cao som viềũ cành hĩnh. 

i 1 f * I í * 

Kỷ nguyện tĩnh cảu xu trượng tìcb, 

& pn ® ỈÉ *p ^ 

Hốt van di tỷ yèm ỉkiẽn quynh. 

m i' m ' Ậ s í /ỉ 

Trai đình u điếu khổng dề nguyệt, 

i I I Ằ 1 ữ & 

Mộ thip thùy nhản vị tác minh? 

ấ <ố ý M ú A SIJ 

Bạo I& bít tu thương vĩnh biệt, 

à m Ui * é & m 

Viện íĩ&a soa thủy thỉ chân hình. 

ữíẫỉ nghĩa 

Bảỉ nảy f Mỉ Quảng ■tri thiÈn-aư Irổn xứ dd- 
thị phÒQ-hoa, «ậệ ỉr rừng ntìi lừ tbuổr tre đỂn khi 
bạc đầu, Yi rằhg đaíubânh rít Cft 0 , cbo nên đù dẵ 
rũ ủo lén ộ tréo núi cạo, mả càng xa càng thấy 
tiếng thom. Mĩnh đương mong dược độì một chiếc 
thạutolinỉi của nhà chùa, lảm người học trò lui 
lởi bỄQ chỉếu, bỏngđAu tbiẽn-sư dã vộỉ qua đời, 
chỉỄc giúp vầi dư của người còn bỏ lạỉ dử mà <ưa 
chCiathi ktiẻp lại rồi. Biy gìừ ơ sán nhà traỉ, chĩ 
còn tiêng chim vắng ve kổu dưởl hửng trăng. Gáí 
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thíp & trên mộ Dfc»òi. cũng kbtei **“ 

S? 2 l 2 S; e câm ^ải biít' d^e £o‘ 

ằixng mà JK cảc bạa lu ^nh cũng dùaft 

„ Ễ n“Long xó! cuộc vĩnh biệt íy, .-g«òc tny 

“ <ĩ ro!. Dbưog tu>h thần cùa ogưõị vẫn cồn.gtti& 

TônV^. r' ““ '"** lửc lả cbàn 

cùa người đỏ. 

p/ĩrèn d/c /1 

VIẾNG QUẢNG-T1Ú 1H1ÊN SƯ 


Lánh chợ, vdo rừng, tác bạc phơ t 
Non cao ỉũ do ngát hưạng thừa* 

Chùm khãn những rouõn hầu bttĩ chm f 
Tr*0 gitp đd phip c&a chừa, 

Trăng dọi tân Irair ũhỉm khắc*khobi t 
thấp khùng bia ctìữ* mộ thờ r. 

Bạn ỉhĩần thôi tãng đừng thương xềi r 
Non t ước ngoài ám dó dáng xưa. 


ÍẼ ** jU ^ m ỄW_ _ 

TRUV Đ1ỆO CHẢN KHÔNG THIỀN SIT 


ị T ^ SF & 

Hanh cao triỄu dã trấn í banh phong, 

m s Ao s * & 

Tích Irụ như vân mộ tập long, 
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!p & ® JB *í fi* 

Nhốn vũ hốt kinh băng buÈ <I5ng, 

‘ i Ãĩ Ẽ m ụ Jt « 

Pạo lâm trường Ihán yen trinh lòng. 

m % ^ ..®r . * 

Phần oanh bích Ibảo Ikíèm lản tháp, 

7K w (Jj 'M 1ẵ 

Thủy chảm thanh sơn nhặn cựu dung. 

$ & S5 BB "i H np 

Tịch lịch thiÈP quan thủy cảnh khẫu ? 

m ẳ& ÍR »_ ế ^ tt 

Kinh qua sầu thỉnh mộ thiến chung. 


Giẳi nghĩa 

Bàĩ DÀy&hẹxt Ghầa-khửag thiền-sư là bậc đạo 
hạnh cao^ìẳB, thói cao nít cả của ngươi khiến 
cho trén triíu-đlữh Tầ dttởi thủn-qaÊ đều phải 
nử-nửc kỉnh mến* Hạ 3 trè đSn học rẩt đòng, 
họ ỉbeo quanh gẠy tầm*alch CLÌa Qgưỉri giống như 
máy đỉ theo rông. Bày gĩir người mất, cửa Phất 
như bị gẫy tìhỉíc cột cái, rừng thiền như bi đ§ 
trồi thủng gĩà* Kia đám cố xanh r5l-rit quanh 
cày tháp mớí, đỏ là pbần-mộ của Tìgườỉ. Kìa ngọn 
núi biếc ảnh xiiổĩig dưửỉ làn nườũ trong, đỏ tâ 
binh dung cũa người. Phần mộ ở đắy, hlnh dang 
còn đẩy. nhưng ngối chùa cũa người trii'trì ngày 
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xơa, nay đẵ thành nơi quạnh-quẽ im lặng, không 
ãi g5 cửa. Mỗi khi di qaa, nghe tiỄng ehuOng 
chiều rÈn-dĩ, càng nbir khêu gợi tnSi aỉu. 


Phiên dịch 

TRUY BIÊU CHÂK-KHŨNG TH1ỀN-SU' 

Tràữt ọnê nđ'iiửc, Ihóì rao bag t 
Gậy ch$ng như rùng qaẫn bàng mâf. 
Phủi ch$c cảú. từ cđp cót đòt 
Bừi-ngủi từng đạữ g$t thông ta J' 

Aỉơ quanh cở bỉềc thềm từng thàp t 
Nưởc chiỉti non Xữnh nhận ỉiẻt 
Qữatih qvẹ đra< mảy, ai gõ cửa? 

Chuông c/iỉÈn xa ỉâng dạ kt.ồn khĩỉâỵ* 



XI 


ự 


Kbỏng- 

1 'ỉ tll íì1*1 fữí 


thieiviLr 

Sỉ) 


b t Tìhầ vỗn 

ờ\ bô nghè 

âĩ lbeo <4° Khoảng aâm Cbưoog-tbánk 

. thưởng 

| ỉ: ;- v hĩ TĨri GíâCHh:ìi th ; v I sư Yồ nhieù đạo 

hửa kliứẹ, 

V' lóny S 4 J dạo, ÔỊỊg ngoAi thi tqjệi hùn việc 
đời, Ir . Ihỉ hít sửc Iu luyện phép l*hẶt, Irỉi 
1 ■* cpiôo cl ỉbản mình* 

* 11 ' ' :i c6 nõí ỉ i Sau khỉ 

‘ c kJiốQpr, đi & 

“ ặl .™ rủe ' phải củi-nup, rõog 

phải hiing-pbục, khôn* ai íaờng 

được* 
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ông mẩt nhẳm nìíoa Hội-tưởng đại-khánh thứ 
mười, nhà vua cỏ sai sứa rộng ngồi cbùa ông ờ và 
quyên cho hai chục hộ đỄ cung.dổn về việc 

hương đỀn. 




KGỎN HOÀI 



ra 

Tf 

m s$ 

la 

hi 

AS 

Trạch dẳc long sả 

địa 

kbả 

cư* 

m 

ti! 

& H 


í® 

ũ 

Dã 

tinh 

chung nhật 

lac 

VÔ 

dư, 



Ễẫ 

m 


3ắ 

Hữu 

thì 

tiực thưựng c6 phong 

đinh, 

* 

*Jĩ 

- & 



ÌỀ. 

Trường khiểu nhẫt thanh b 

àn Ihií hư. 


Dần chủ 

Long sà : Rồng 1'ắn. Cbưa rố điẽn licb ở dâu. 
Cỏ người nỏỉ là kiều dấí chỗ lảc gĩả ở, cứ người 
cho rtmg hai chữ ỉỉ long sà » cbỉ ve những nơi 
IhSp-cbung lụt lội- Chưa biết thuyẽt nào lủ dúng 

Thái hư : Chỗ ral trống rỗng, lửc lá bầu trời 

Giải nghĩa 

Bài nồy tảc-giả lự tả khMượng Uũg-dưngcủí 
minh, ỷ nói : Cái đất hang ròng, tồ Tắn, đổi vở 
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niinh 1Â cbồ rẩt hợp, cỏ thỀ cr được H Chọn được 
chỗ ấy mà bị mối tình thòn-quẾ khiến minh vui 
YỄ suốt ngày, Những lúc vổ sự, cổ khi lén tbẵdg 
đỉnh nủi, ch ủm mòi thối một hồi sảo, Núi cao, 
ckoh vắng, tiếng sáo như ỈAm lạnh cã bầu trời, 
Phỏng khoảng biết cbừng nủol 

Phiên địch 

Lựn nơi Tồng ĩẳĩt đẩi ưa. người, 
cá tinh què những títẫng 01 ũi 

Có iút Ihẳig Un đầỉi nủi Ihữot, 

Một ti ơi skữ miệng t lạnh hăa tr&ỉ' 



Xll — Đạo-họnh thlền-sư 

Ong họ Từ, lỄn tục là Lộ, con viên TỄng-quaa 
đ6'án Từ-Vmb. 

Thủa còn trê iuối, Từ Vinh trọ học ò lùng 
Yén-Lãng (tuc gọi lèng Lảng), cỏ lổy một người 
con gái họ Tăng* lín theo qnỀ-quán tai đó* 

Đạo-bạnh lức là con của Tỉíng thị de râ, bdỉ 
còn ỉt tuỗĩ, tỉnh rẩt hảữ hiệp và lại khãng-kháỉ 
cỏ chỉ lớn* Thirờũg thường làm bạn vời một 
người Nbo*gỉả tén lả Phí-sinb, một người đạo sf 
lên là Lé - Hoản vả một người phường trèo tên là 
Vi-Ất, Dẩy giờ Đạo - Hạnh đém thì kỳ cục xem 
sủch, Egủy lại thối sáo, dả cầu, đánh cờ, Từ Vinh 
thường vần qu b mẵng về tội bìẽng nhác. 

Mộthủm, tinh cờ nhỏm vèo chỗ nSm cũa con, 
ỉhẩy ngọn dèn đã tàn, &Aeh vở chắt dầy bẽn cạnh^ 
Đạo - hạnh đương gục trườc ân mà ngủ, trong 
tay còn cầm quyỀn sảchjtản dèn rơi rụng dồy eả 
mặt án, Từ-Vinh biết iả con rSt chăm học, mòi 
khống lo nữa* 
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Cảch đỏ ít lâu, nhà YUt cỏ mơ ký thi tấog- 
quan, Đạo - Hạnh trủng luySn, đă được b& một 
chức gl đỏ- 

Sau âò r Từ-Vinh vl sự tráỉ Ỷ vời Dién-tbàtth 
bíu, bi hầu mượn phảp-aư Đại-BỈẾn đảnh chết* 
Bạo-hạnh muốn trả thủ cho cha; đẼ định sang 
tậu Ấn-độ học ỉhuịt lình-di dl giết Đại-Đíồa. 
Nhưng khĩ đi tới lử mọi Răug vảng (?J, vì thấy 
đường xả hĩỄm-lrở, Ui phải trơ lại. Ròi vào &ũ b 
hang Từ'Sơíi chuyên tàm tu đạo và luyện pháp 
thuậL Sau khi giết dược Đạĩ-DÌ£i>* Đạo-hạnh ĩỷ 
lu6ũ trong chùa Tbỉén-phúe. Cuổi đờỉ Hội-tưùrng 
đạí,khánh thl m£t, J sử cbỂp lúc ỉíy Đạo hạnh hòa 
kiếp dế Hảng sinh lảm con Sùng'hieQ’hầu p cảc 
sảch còn nủi nhiều chuyện hoaũg dường hơn 
nữa, nhưng dỀy lược đi. 

_«F * _ỊS £ ỊỊU ÌỊ 

ĐẢP KIEU-TRÍ HUYÈN VẮN IHẢN TÁM 

ì * mẹ » » ® 

Ngọ* I/ ta thanh di ỉn diệu âm, 

Ú 4 m s # Jậ íừ 

Cả trung tttSa mục lộ thiÈn tầm, 

ịl ỉí Ị I ĩ ẵ § 

Ilà Ba cảnh thị Bỗ dề cảnh, 

M _ [HJ _ # _ ã m M m 

Nghĩ hơímg BỒ-dỄ cảch vạn lầm 
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Dân chủ 

Hà sa : fìã chua ở trẻn, 

Bề đi ; Tiếng cùa nhà Phật, cũng nhtr chíah 
giác, nghĩa là thỉu rõ chản-dí, lởi cõi giác-ngộ. 

Giàì nghĩa 

. B *ỉ “ 4yí nói: Trone cối thârl thẽ bẳn 8 ngọc 
của Phật vln cỏ những liếng huyền-bi diễn rã 

những âm mầu nhiệm; ờ dó, Tòng ihiẾnĩộ ra rit ro 

ràng, líbẵp những thỄgiửi nhiều như hột cảl Mn 

sững, chỗ nào cũng lồ cõi chinh giác. Tuy vậy, 

muốn di tới cõi chinh giác, cũng phải cách hAnà 
muốn tằm, 

Phiên dịch 

BÀP KIÈU TRÍ HUYỀN HỎI VÈ GHẢN TÂM 

Minh ngọt vang đira tiêng ầCmhuyần, 
ơ trong vẫn ĩộ tẩm ĩòng thiền . 

Cát sòng đành Cũi Bò đỉ đỏ] 

MuSn tới, còn xa mãỵ dậm fĩ*jhín. 

__ĩfc M 

thị tịch 

§. * . ĩ . ■» ® u 

Thu iaì bỗt báo nbạn lai qui, 

ỊỲ ^ A m nr fị f*g 

Lãnh tiíu nhân gian tạm phát bL 
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n n n Ả Ạ; m m 

Vị br.o mfin nbân bưu Iu;Ếii cbưóc, 

-ịi Éili Ị ữ 4 É1Ĩ1 

CÒ sư kỷ độ lác kim sư. 

■* 

Giải nghía 

Lúc sư Đao-Hanh sắp mẩt, dồ đệ nhiều ngưởí 
khủc lúc thương tiếc, ông có bão vởi họ rằng 
Ta vãn chưa hết tũc-duyẻn, côn pliãí sinh xuống 
thí gian. Nay hãy tạm biệt dề hóa làm kiếp quổc- 
vươDg, và khi hết thọ, còn phải lủm vì thíén-tử 
ồ thí-giỡi thứ ba mươĩ ba, Bao giờ chủn thân tán- 
diệt, thì ỉa mởi thật vào cõi nát bản, khổng ơ 
trong vòng Eình diệt, Bài này thuật theo ý đó, 
đại kbải nỏi rằng : Người dời sổng thác cũng như 
thì-tìết thay dồĩ, mủa hè hết thì mùa thu VÈ. Cảí 
lúc mùa thu sẵp lủi, khùng bao giờ bảo tin cho 
những con nhan cùng theo. Ta nay cũng vậy* 
khống thè đem đirợc câc ngttời cùng đi- Nhưng 
ỉa qua đời chĩ lầ chnyệndÊí kỉểp này sang kiếp 
khảc, khửng cú gl đáng thương xửt. Ai thương xòt 
ỉa người ấy thật không bỉỄu lẽ, khiến ta kbũng khỏi 
cười tlầm. VẠy ta khuyỂn các mũn do, khủng 
nên quyên luyến làm chi. Từ xưa đến nay, ta dã 
hóa kiếp nhiều lần roi- Sự dồi kiếp của ta, cl't là 
một sự r&t thường. 
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. Phiên dịch 

Tha rề chằng bác nhạn ihtớ băff, 
Cười nhạt ]nỷị rởì âời nồng X ót vtiỵ* 
TAứi hởi tĩìóĩĩ^âò đừng qugĩn ỉaỵtn, 
T hỏg kira mãg lượt kóa thàg naỵ. 



XIU — Gĩáe-hải thiền sư 

(ATiolny ctiĩ/ thí ki) Xỉ) 

Ong họ NguyỄUi người ò Hài-thanh, Ihủa nhỏ 
rãtthích những nghẽ củucá, tlánh chủỉ, Thưừag 
Ibưò-ng dùng chiếc tbuyỄn nhỏ lảm nhà, lênh đênh 
chơĩ khẳp sửng biẽa. Nấm 2Õ luồĩ, mỏrE bo nghề 
đỏ ẩi lu. Lúc dlỈLL òng cứng sưKh&ng lộ cùng b chùa 
Hảdrạch, về anu chinh ũng lại nối Lốn*phải ẫy. 

Dời vuaNbần-lốn, õng và Thòng-kuyền đẠomhán 
Cỏ lần đã cùng bị vời vảo hau. Ngài cò làm thơ 
khen ngợi cã hai vè vằn coỉ ồng ỉả bác thảy. Mỗỉ khí 
ra chơi Hai-thanb, ngài dẽu VÌQ chứa ống tnrờc. 

Sang dửl Tbàu-tửn p ủng cũng luởn luỏn bì (lòi 
vào triÊu, nhưng đtu chối là già yểu khàng thề 
lởi dưực- 

Khi mât, nhả vua quyên lni cbuc hộ áề cung 

hương hoa vả phong cho hai người con trai 
làm quan. 
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M ạs # íu B£> 

Xuần lai hoa diệp thiện ĩri thi, 

jí HÊ m ầ ấ ấ m 

lỉoa diệp ưng tu cộng ưng kỷ. 

$ * * # ¥ĩ i ữ 

Hoa điệp bản lai giai thị huyên, 

% ầ Ại * |ỊịJ ệ ụ 

Mạc ta hoa diệp hương tâm trì* 

Giải nghĩa 

Bàỉ nốy cỏ ỷ mượn cẫnh bướm hoa đÊ nóỉ về 
sự sổng thác* Sự song thác với vu ỉrụ cũng như 
boa bưótn với mùa xuân. Khi mà mùa xuân dã 
tỏd, Ẵy ỉà hoa sc dua nở, bướm SÊ bay ra* Hoa 
nồr hay tàn, bườm dỉ hay ơ, bao^gìờ cữũgđầũg kỷ, 
Nhưng hoa vửi bướm Châng qna lả cảnh huyễn 
giẪ, chở DỄn đễ bụng làm chỉ. Sự sổng thác cua 
đời người cũng vậy : còn nghiệp duy én thì sổng, 
hết nghiệp duyên thl thác* thác hay sổng đèu 
khống phăĩ là thực-tượng của vũ trụ, khống nên 
cho là chuyện quan hộ, 

Phiên dịch 

THỊ - TẬT 

Jcdn sang hời bướm kbiữ qữen thif 

Bướm tỉệtìỳ, hca cười vẫn đàng ìíỳ* 

Nẽn biít bướm hoa đỉu huỵễn ấữt 

Thâỵ hca 1 trặc bưởm r đì lòng ĩ hí? 



XlV-ViẻnThọc thiẾn-sư 

tA T fcoằn0 đầu ỉhĩ-kộ XU) 

«“-4*f- 

ông họ Hoảng người làng Như-nguyệr, Q cbùa 
Đại-an buyện Tể-giang (nay là huyện Vàn-giang, 
thuộc lỉnh Bẳc-ninb). Thủa nhỏ, chuyỄn bọc sốch 
ngoại* đọc khẵp câc thứ đò-đjèu. Vi nghe ttỉột eầtt 
cua sư Chốn không, Irong bụng lự thay jnb rỘDg, 
từ đó ỏng theo ve thieo-bọc. Về sau* òng rÍL lỉnb 
VỀ nghi luật, giỏi hạnh cảng ngày càng cao. Quanh 
năm chỉ khoác một tam cầ‘3 I, mùa rél cẠng như 
mù* nực. Các bạn thiỀn làm mẼn liếng, chổng 
giy tằm-xich di theo rát dống. Tùy theo sửcdượng 
lửng người, ông đen dạy hảo dển nơi dển cbốo* 
Cho dển nbững việj dẳp d uóiig, bắc cSu* việc gì 
ồng cũng lẩy minh lảm guo Jg cho ngu òi. Lúc già* 
ổng có sửa lại cbùa QuốC'thanh ỏ làng Phù-cam và 
đúc một quả chuông lỏn, Uến nam ThiỄn chượng 
hao tự thử tư thì Hiất. Thọ 64 tu6i. 
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Bỉ 

_PB m 

VẪN CHUNG 

>\ ỊR f fý ạt -ẹ 

Lực thửc thường bôn chung dạ khd 

m Ằ ú « 

Vò minh bị phủ cữu mỀ dung 

& € ra Ềi Hrỉ ffi Ỷ5 

Chủ dạ vẵu chung kliaỉ giic ngộ 

li m 0 ả # m' k 

Lẵn than tĩnh khườc dẵc thin thùng 

Dấi chủ 

Lạc+thức: Tiếng cũa nhà PiiẬt chỉ vẽ sáu thử 
cãm-biết đo sảu cũn sình ra, lức là nhung sự câm- 
t biết của rnắ^ taĩ, mílỉ, lưữi, tbãu-lhÊ và ỷ^nghL 

Vổ nììĩĩh : Không s^ng, tiểng của nhà PhẠt, 
chĩ về sự ngu-ngây* tổi-tăm, khống cỏ cải biết, cái 
sáng chin-cbỉnb. 

G'ải nghĩ I 

Bái này ý nói ; Người đời ch] vì sâu thử *4m- 
biỂt mờ tối, nên phỉi khồ nẩo thán đém, lại vì bị 
sự ngn-igây che lẫp* nèn thành mé muội, biếag- 
nhảc. Nhung níu đẻrm ngày duợc nghe tĩíngchuồng 
cửa Phật dỏng^dả, mờ-mang sự tĩỉìli thức cho, thl 
thàn luẻd tự-nhiều trút hít, rồỉ cũug c6 thỉ ịừỉ 
bậc thần-thòng, chứ khàng ngai gì. 
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PhièĩỊ dịch 

Hghe liếũg chuỬDg* 

?*■* ấm-ảĩiỉi, khề đềm dài, 

Mữ íếi ra ihác hoài * 

® nghe Chuồng hùn /íiA thừĩr 
Thằngập t ệị$i Itìin te<frí B 



XV — Đạo- huệ Ịthiẻn-sư 

- (JC/iđỄL"0 giữa thi kỷ IU) 

Ong người Ibồn Cbản-bệ t làng Như-nguyệt, hộ 
Ắn, tu ơ chùa Quang-minh nùi Tbỉén-phủc trong 
huyện Tìén-du, tưỏrng mạo đoan Irang, iiểữg nói 
rẫt trong trễo, Nãm 25 tuòì tlỂn ờ với Ngữ Phip"> 
Hòa trong chùa Phồ-mĩnh, ông thường bối trộm 
VỄ dạo Pbật và biếu dược chồ sàu-sa của đạo ẩỊV 
ỉỉỉntu Dgaỵ ĩr chùa dồ. Luồn troag sảu năm, sườn 
khững bén đến mặt chiếu. Học trò ibeo học tờí 
hơn nghỉn người, danh tiêng Lừng lẫy chổn kình* 
aư, Vua Anh~tữn rất mến, mùfi 6ng vào ơ trong chùa 
Báo-lhÌỂn. Trong kboẩng mười ngày, cởng kbanb 
vl lòng kính - trọng mà dển tbỉírii vifng lỉbỗng bỉỂt 
li bao nbĩỀu ngirỜ!, Ông bèn raỏr trường giảng* 
diển ờ đỏ 1 tìến [lãm Cbinb long bảo ứng thử mưod 
thì mất* 
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Lủ 

trung 

hoa 

nhăt 

cbi- 


Gi di nghĩa 



khi biện ra 
ệu. Bài 
vẻ và 

IMÍ Uv? rỉĩt linh-tilệu 'IỀI1 Jồ P.nU ca. Nliiritg bai thử 
Ịlỉửn Ihv khủng hựp la ỉ ỉâm raộl ctỉng khổng'] ihỉ 
L hỉa ra him Imĩi Xen Ítí eủ n?uổn tât:h bạch.tíiì HẾD 
'ưànịị ìưựng nhtr mội cốnh lion nư írvutg lố lửa- 

Phiền dịch 
BỊ BỆNH 

Thân 

Khàng hợp, chia phỗi. 

Níu ùi OTttữn tách-bạch t 
Lò iửữ bông hoa tuởịm 


XVI— Bèo giám thlẽn-»ư 

(Kttoing giữa thí-hỷ Sỉì) 

- ( -- 

Ong bọ Kiều, t£n tục tả Phù, người lảngTrung' 
thụy- Tinh rỗi trimg-tín thảnh - Ihực V* rẩt 
đạmgìẵn-đị. Thủa nhỏ thèo YỀ nghiíp Nho, những 
bộ Thí, Thư, Dírb, Lễ, bộ nào õng cung nghìỀn 
cửu kỹ-càng, chữ viỄt rất tốL Bời vua Anh-tôn* 
ỏng làm quan dỂn chức Cungí-hậú xả-nhân* Năm 
ha muôi tuồi, ho quan vào chùa Vân-bào cẫt 
tóc đi tu, Bao nhiêu kính sách, d£u do tay ống YÌết 
ra. Khỉ chủ chừa ầy qua đời, ổng liền nổi nghiệp 
trụ-trì ỏf đố. Nbữrg cách tự phụng cùa òng cực 
kỹ đạm hạc, su6t nâm chỉ mặc áo gai, áo gĩỏ, trongr 
minh không dính dển một sợi tơ, Còng vỉệc tu-hùnh, 
không bạo gỉừ cỏ vẻ lui nhựt, ehễ ciỉ. Bin Q&m 
Cbính-Iong bỉo-ứng thứ 11 thì mất. 
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Bị khảo 

Bảí thử ũhẫt* câu tbứ haí, chừ $ỊL ỈU tlao 
tung) chưa rõ Dghĩa gl, cổ ỉẽ li do chữ khác 
lìm ra. 

Dãn chú 

4 

Mỗ tti TiỂng Phạm, chĩ TỀ các thừ châu báu* 
Bơl những châu báu sãũgrSỦa sạch-íiẽ, khòng bỊ 
dơ bụĩ băm VÍIO, cho nèn n^ườí ta thường dùng 
dê vỉ vời sự mầu-nhỉệm của dạo pbật. 

Kim ũ : Ảc vàng, quạ vàng* Tức lả mặt Erời. Sách 
Hoảí-nam lử nởi trong mặt trờĩ cố một con quạ ba 
chàn* Người La dùag tiếng tfquạ» Liíng aáca đề nỏi 
bửng về ruặtirời lá gổe ở dó. 

Irỉ 0jã Tức là chư phạt, 

Giá ì ngl ĩa 

Trước khi làm mấy bài iì 7 jV, tác gĩả cỏ bào 
vời học trò rằng : Lên bẬc tón-lhìra Là nhỡ ơ 
sự siéng - năng, nhưng mà thành dược chính- 
gikc thi phải nbfr ở tri-tuệ. Ví như đứng ngoài 
trăm thurờc mả bần, tơi được là nhữ sưc khỏe* 
trúng được thì khủng phải vì sức khỏe. Hai bải 
này dĩễn theo ý dở. Bài trẽn nỏi ; ThẺnb dược 
chỉnh-giảc khỏữg pbải chỉ nhừ b cỏng tu-bùoh 
sìỄiìg năng, còn pbẪi trỏng VÈ trí-tuệ í ao siêu 
nữa, Ngườỉ nảo nhờ có trỉduệ cao siêu mà nhẬQ 
dược lẽ lujỄn-diéu của dạo Phât t thì người ẩy 
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như mặt trời mọc ỡ tréa trời, ảnh sáng 

SOI kbắp vũ-lrụ. Bải thứ hai nói : Chư Phật gííng 
Dbư mạt trầng ờ trẻn trời, ảnh sảng bao bảm 
bụĩ cát, chiếu xuống trần gian, khống rĩẺng nơi 
nào. Tiểu ai muốn hìeu đạo P&Ật* thì pbải phân 
biẾt chõ rõ tb€ nào làckAn đế, Ihể nảõ là không 
phai chảmdể. Nhưng sự phản bĩệt ắy tbật khổng 
dễ dàng Cũng nhu những lúc Irởỉ chièu đứng ờ 
dẳng xa tròng đám khói hơi mù mịt bốc ở 
ngọn núỉ, khỏ mà bỉíL [O chỗ nồo là I\w t chỗ 
nào tả khóĩ. 


Phiên dịch 

SẮP TỊCH 

BÀI THỨ' NHẨr 

Thành Phật l'hòn riẻnq sức dũi-mõỉ 
Ptìầi fĩfrờ trí tnê/ót X4 tĩời. 

Nhận ra đạo Phả* n<ri mâu nhiệmt 
f hẫng khấc trển không tỏ mặt giời. 

BÀI THỨ HAI 

Phật tựA vằng trăng ờ gìừa trớit 
Ẳnh ìòrtg bại cát chỉíu đòi ĩỉcri, 

N?u oi muàn hììtỊ, nin phân biệt * 
ban-méc non chiền bóng khói hơỉt 



XY11- Khổnh hỶ thiìín sư 

{Ktữảĩig ỊỈữa tht lỷ ĩỉĩ) 

ông ngưửĩ làng cỗ^giao quộn Long bíén, họ 
NguyÈn^an tray từ thuở còn nbô, Khí lớn rềft đi I 
học sư Rar-lị' h ơ cl ùa Cliủr-iháũh. Vì khống bĩều 
những nhờỉ lĩản-tị' h giang b£o, ỏng mới bồ chùa 
Cbủc-ĩhánh đến chùa Vạn tuỂ xin hợc sư Thiên 
tốh San khi hỏi hỉcl r ăn do, sư Thìén-tàỉ khuỊỄn 
òng nỄn vẽ học sư BSn-lịch. Nhờ sự lận lâm 
giậy b?o của sư ấy, chẳng bao lâu danh tiếng 
cua ông dồn khỄp các I ơi tùng làm Khoảng 
năm Tbiẻn - cbươítg bao-tự, vua Auh-tón dòỉ ông 
t.ửì kinh. Nhàn Ibấy ông ứng dổi vừa f t ngài mới 
phong lủm chức Tângdụr, rồí thăng lẽn cbửc Tíng- 
Ibổng, ĐỄn nảm Đại-đinh thứ ba tbì mít, thọ 
7fi tuồi* 
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& m SÈ IIB & 2 >L SI 

ĐÃPPỈIẢP DUNG VẤN SẮCKHỒNGPHÀMTHÌNIi 

# 4 flí ílỉ) ề * £ 

Lao sĩnh hưu vấp sắc kiêm khủng, 

ỉi m ại ỉifi m ^ 

Học đạo vỗ qua phỏng lồ lốn. 

ỳ\- : ũ J ù' ín $ ss 

Thiẻn n^oạì D'ịeh tam nan định thẾ, 

K tí'.] m m tóc * 

NI ân gian Ibục quẾ khửi thánh tòng? 

n -iậ Ẳi -t; ® -h 

Kiền khôn lận LI ị mao đau thượng, 

B n & "■& # ¥ + 

Nl ạt ngu \ ft 1)L o hòm Í.ÌỚÌ tử trnng. 

_± )\\ 3 i ga, «È li ^ 

Đai dụiig hỉện Lĩèn, quj Ễtì tại thủ, 

_m ủ >L áỉ * ' H * 

Thùy tri phàm thảnh dữ lây đổng? 

Giải nghĩa 

Theo trong bản truyện, f úc ấy Phảpdunghỗí tảc-' 
gfả rằng : Nhưng ngưởì hiỄu ti ấti dược ẽ sắc khống, 
tbì lầ bậc phàm hay ỉà bậc thánh ? Tác giả khÒDg 
đỂp cLỗ dở vả đgc luôn D.ỗy câu này i Xét trong, 
nhời vãn, bai càu thử ba thử tư và hai càu thử bằy 
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Ihữ tám, rắt không rỗ nghĩa, Lấy ỹ mà nhịn, cỏ 
ÌỂ tảc-gíă muốn nói như vày : Cáỉ người mởì biiờù 
vào dường iu hãnh, còn pbăi khỏmbọc Iật-dật vè 
dừisổug, thì cbưa LhẾ nỏi dển lẽ sắc khổng li lẽ 
lất cao trong đạo Phật, phàí nghĩ sự học dao cá í đãi 
Trong việc học dạo khồDg gì cỉìn hẳng dò-hỏi tố- 
tòng của đạo minh học. Phãi giũ’ cõi lòng cho thật 
yêndặng, không nẻn suy -XỂ t những điều viea-YÒDg 
Phải giữ tấm thân cho thật trong sạch, khồng nêu 
gằn gụi với chuyện thếdục. Vì nếu dỄ lòng suy xét 
nhưng dĩỀu viễn vóng, ẩy Là mình kiếtn lòng minh 
ở ngoài hầu trời* không biết LhẾ nào là dinh thẽ, 
mủ kẻ tu hành lại găn gỊii vởi chuyện thế-íuc, thì 
líỉiòng khác gì đem cây quỂ ở cung ỉrãng "trồng 
xuống cõi Irần, khống bao gíờ mà Ihảrth kbỏm 
được. Lại pbảỉhiẽu rằng : khi du trảỉ nhicu kìểp 
tu ( mà lên tửi cõi nầt brn. thi thẩy vu-trự chỉ là bộ- 
phạn rẩt nbỏ, trôi d£t c6 IhẺ đặt lởn LrẾn dàu sợi 
lổng, mặt trời mặt trăng cỏ tb£ thu vảo trong một 
hột cẵi, Ihen mảy mầu nhiệm của tạo-vật có thẽ 
Dắm ờ trong tay* Lủc ấy những chữ phảm », 
ti tbảnb»,ff đỏng*! fftày» F đều khdng đũ đễ hluh dung 
sự siếu việt dỏ, Nhưng dó cũng là gỉàì tạm, cbưa 
cbắc cò đủng hay khổng. Hây ghi Jạỉ đò t đề chừ 
íra cửỨH 
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Phiên - dịch 

TRẢ LỜI PHÁP DƯNG HỎI VÈ 
SAC KHÔNG PHÀM THẢNH 

Nhọc đời chi nồỉ tẵt và khỏngl 
ỉ ỉ ọc học fì hơn hỏi tò iốĩtg T 
Man-mảc ngoài trừìt Ĩòĩtg khó kiim . 

tụCi quikhớn ttòitg, 
Kiền-khỏỉ ỉ rủĩ ìọì đằtt lâng tíu , 

Nhậtt nguyệt nầm quanh fụrf dỉí mỏng, 
Việcck hiện bàtit tay vần rtđm, 

Aì hcụ íftdnh với tàỵ đửfig*ỉ 



XVII!— Bồn-tĩih thiền sư 

(JCnoẫnj cuối Y/i T kỳ XIỈ) 

òng bọ KÍỮU, n^ười xúm Pbủ dicũ, lâng Vĩnh- 
líhang. thủa nho rẫt ham bọc* hiều thau lẽ sổng 
thác của dạo Phật* và thòng hểt IhnyỂt nhán nghĩa 
của đạo Nho. Theo học Mẩn giác IhiỄn-sư* sơ’đắc 
nhiêu lắm* 

Trang nằm ỉbữ hai hiệu ĐiỊỈkđịnht ông vào ỉu 
tai chùa Binh-đưong trẻn núi Cbỉ-liiih. hẩy gỉfr 
cỏ quan Hiru-b4t Nguy*quốC'Bão kinh mến phong 
dửc của ỏng, vân tủn ỏng lầm bậc thày. Cbing 
bao lảu, ỎDg lạỉ nhộn nhởi mòi của một VÍẺQ 
quam trong triều* bèn ỉởì trụ trl ỡ chùa Kiin-au 
Đàu hiệu Trinh nguyên thỉ mất. 
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M 

THỊ CHỨNG 

Ẩ] 4 * * u m 'ã 

Hujẽa thân hán tự khòng tịch sính 

m ÍP ÍỀ ú ít 

Do như kí lii binh tượn*, 

Jt T sạ # 

Giáo liỄu nhít thiết kbỏng huyên thân, 

jl & SE * íi 

Tu dn chứng thực tường. 

Giải nghĩa 

Bìỉ này ỳ nóĩ : Cải thân người dới, v5 i ữ 
trong chỗ hư TÒ tịch mịnh sinh ra, cũng £iổng hình 
tượng như trong gưong, cbĩ \k ciah giá mà thối* 
Khi nào củi thân khò Ig huyễnẫy giầc-ngọ tẩt cố, thl 
trong phút ch6c, cải tướng chân*tbực sẽ hi^n ra liÈn- 

pínén dị^h 

BẢO vớr MỘI NGƯỜÍ 

Tự nơi kìỏỉĩQ tịch cỏ thán ĩiĩiih. 

* ằitrềng-ttĩợng Uữỉìg gĩTơĩìậ bòng vởi hi ìh 
cinh hugền khiđà tĩ ih-thửc 

c iấỊỊ Mu, tnớiĩg thật hiậi rảnh-TÀĩĩh 



XIX—Tĩnh giới thiền-sư 

(Kboino tuôi IM kậ ĩII) 

_ — 

ông người Làng Giang-mẩOp họ c^u tên tục ù 
HSi, con nhà bòn-vi, nhưng lỉnh hạnh rất thuằũ-hòa 
trung-hậu* Thủa nho 'Vần theo đạo Kho, đỂn 
Dãrn hai mươi sáu tuồi mới quyết chí xuẫt-gỉa 
Tồ xin theo học một người ky tiic ờ ngay trong 
tàng, Khi nghe núi Llng là nơi thanh-u Yắng-ve 
cổ tbỀ ơ được, ồng bẺũ chống gậy iỏ-ỉ một ogúi 
chùa ở đố, tẶp luyện trong bẫy năm, Lủc gập 
haí sư ViỄn-minh, Iìão-giảc* DÓÌ đầu ửng liÉn nhịn 
ra dẽn dẫy, Trong năm Trinh*phù thứ tư» nhả vua 
l«m xong ngòi chùa Chân - giáo, ỏng bị đòl vào 
kinh~dò dự bội kbánỉMảii* KẼ dớ ỏng lạí VẾ quẻ 
sửa ]ạì ngòi chừa Thánh-hỏa, quyên tiền đúc một 
quâ chuông. BỂn năm Trị - bình long - ứng Lhir 
ba thì mất. 
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Kham UỂu 

thỉei 
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1 

Ã 

m 

n 

ỈTI 

PẺĨ 

fí : - 

m 

JỊ> ? 

VỊ 

lưưng 

hà 

Bgu 

lác IruyÈM 

tâm ? 


Dơn cỉìủ 


Bát dăa^Tám dấu. Tạ linb-vận dời Tẫa thương 
ntì : G6p cả tài của thỉtu-bạ cbĩ cò nội bệe, Táo 
tử ' KiỄn đượ j tám dẩLi, ta dược mệt dẩn, tòa 
ĩhỉin-bạ dược một đấu. Cảu này ũùug diềũ dó di 
nủi vè tài làm thơ. 

Giải ngỉúa 

The# nghĩa đen, bài này cà thỉ giai là : Ui 
mi mùa tbu đa tỏi* khí mát lảm cho lòag da sing- 
sủa, Dhững người gỉỏỉ tUcr Dhư Táo-bhựo, cả thê 
đổi bỏug trang mả ttgàm thơ. Cbỉ cười cho » ch 
lồ kẻ ngáy-dộn ở cửa thiên, không biểt CẺU 1 Sj 
câu gì mả truyền đạo họ: lại cho họíMrè, Nhưug 
chưa ro hai câu thử nhãt Ibủ haì, lảc - gìả tcuiíu 
nốĩ gt. 
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Phién địch 

THỊ TỊCH 

Ẻrn-dị a hơi thn mảt iỡỉ ĩờng, 
lái thơ n$im chọi bỏng ừăttg trang, 
cảá thỉin những thẹn tiQVỜÌ tỵ đận t 
/ộĩcáu gi ? rg' ĩ chửa thùng , 



XX- Quảng-nghiêm tli'ền-$ư 

{Khoảng giĩín the-kỳ Xíỉ) 


ỎQg hộ Nguyền, người ở Đan-phưựng, bĩ> Cữi 
'Cba me lừ Ihũa còn bẻ, vẫn theo ngựỡỉ CẶT1 tèa 
là Bảo-giáCp dị học đạo thiên, San khi Bẳ0'giảc 
qua đỡí, ổng mới * hảnh cưúrc » b5n phương, chơi 
khap cảc chùa. Nghe tin sưTti giáng đạo ở chùa 
Chúc-thànb, ổng liền dếu dỏ xin ơ. Chẳng bao 
lâu, danh tiểng coi khầp thiìĩn-làra* ỏng bèn vào ĩf 
tại chùa rhảnh ần trong huyện SièudoạL Bẩy giờ 
cỏ Tiên Binh’bộ thượng thư làPkùug-dảng'Tir(>rig 
nghe IhSy danh tiếng, )iẽn mời ống đển ỏf chùa Cua 
mình. Lúc ầy ông di phát huy rất ro tòn-chĩ cíia 
đạo Phật, bè bạn tới thăm, aỉ cũng được 6ug 
gĩảũg bioit nhiỉư* Bến Dầm ThiỀndư gia-thny thứ 

nám thl mít, tho 6S tuài. 
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7* _#L 

THỊ TẬT 

m u -Ji 5 -ífx ÍỊỀ Ị 

Ly tịch phưong ngôn tịch dỉệt khứ, 

M Ẽ. ÍỀ tỉỉ M 4ĩ 

Sinh vỏ sin h hậu ihuyỂt võ sính, 

M s Ê ĩi ® ^ ĨÈ 

Nam nhi lự hữu xung thiÊn thí, 

#; riịí iu ^ ê íĩ 

Hưu hường Như-lủi hành xử hanh, 

Dân-chú 

Nhữ-bi: TỀn hiệu cùa PhẶt. Theo kính Kim- 
cương, vi Phật khổng phải lự nơi nảo ể£n, mà 
cũng khổng hề đi dến nơi nào, cho nên gọi là 
Như-iai. 


Giải nghĩa 

Bải nốy ỷ nói: Bao giờ minh lìa được cõi 
tich-diát, bẩy gíờ sẽ néỉ chuyện tịch ẩỉệl; bao 
gĩờ mình thoát được vòng Iuản*hồi t bắy giờ hãy 
nỏ] chuyện vò sinh (khống giáng sinh uữa), Làm 
tài iraỉ tự Diỉnb pbải có chi khi \ờn lao như thẽ 
xống íẻn lưng trờĩ, khống cần phải di vào chỗ đức 
phật Như-lai đã đi. 
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Phiên dịch 
THỊ TẬT 

TJiíảf kíp rẫi bán cảu lựh.iiiệt, 
Không iinh tãg nỏì oííuyẹ I siếíi sính, 
Tài trai có chỉ xông trời (hẳm, 

Dãm vitNhịtíai ubng nhọc miĩìh* 



XX[— Thường-chiếu thiên sư 

(KhũẶng cuối' ỉh$*kỷ X { ỉì 


Ông bọ Phạm, hgưòi lảngPhù-minh (tuc gọĩ 
láng tíànb). Trong dớì C*0’L6n, đi Làna đín chức 
Đố-tốo- Sau ủng bỏ quan xưSt-gía, theo họ; Quảng-' 
DghiỂm thiỄn-sư. Hồi ỏng đẾQ chùa ỏng-mặc (nay 
Jồ lảng Hương-mìl; phủ Từ-sơn* Lỉnh Bỉc - ninh) 
ibyẺn-dưong dao Phạt* Cách it Uu T òng bèn b 
Lhrt chìia dó, LọiMrò dỂn học, niòi ngày mỏỉ đống- 
BÊn nỉỉtn Tbiủn gia báo-hựu Lhứ haì thì mất* Nghe 
nói ong có soạn một cu&n sảch gọi Ị& Nam-lhiỀn 
ur tháp do, hiện íiay sưu Lằm chưa dược- 

,íf i K * 

TÂM THỐKG THỊ CHÚNG 

m. * m m ft. 

Đạo bẫti vô nh*n sác, 

m m H H m, 

Tán Liệu nhật nhật Èhoa, 
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^ =F- I? 9V- 

Đại thiẺQ sa giời tigOỆĨ, 

m Ạ * ẹ k? 

Há xử bít vi gĩa ? 

Giải nghĩ ỉ 

Bai này ỷ Qỏi : Đạo Pbậl vốn ỉả khốnỹcủ mầu 
vẻ, chưng mà ngày ngày ngỊTỞi ta vẫn khoe cải 
ve iươi-mới của nò, Nếu dã tu liảnh đắc dạo, thl 
trong củi bầu tbỂ-gìíri nhỉỀu như hột cát, chỗ 
IŨIO chẳng lò nhả mình V 

Phiên dịi'h 

DAI' BỤNG BẢO MỌI NGƯỜI 


Dọ ỉ iíSfĩ niPí ỌÍT Ị$Cị 

hỳày rbồ Vc ruợm-rá t 
Ba ỊtgỊìiĩì đòi hột cát, 

Đâa đá chỗag ỉà nhd ? 



XXIỈ— TrMhiền 

(K£ínflí7 tii&ì tỉ'é'1 ìị *Yj7) 

-- j Vl 

Ông ngưừĩ chiu Phong, họ Lè, tèn Luc li 
Thước, con cháu N^ữ man vương dời LéDại-kành, 
Ong nội tỀn là Thuận, làm quan (rieũ Lý* den chức 
Trung-thư và được kết duyên vửỉ Kữn-thành cống 
chúi Ống thân tên là Dạc, cung lủm lởi chức 
Minh tự, Ông anh tèĩi Là Kiếm, được, bồ chức- 
Tam uguyẻn ảò tuàmkiÊm, ĐỂn ồng, thủa nhỏ 
vẫn theo về nghiệp trường ốc* da cỏ thi dỏ, được 
xurg lim chức Cung hiu tbư-gia. Năm 27 tuỗi, 
òng theo anh đến phipdịch của sư Giới-khổng 
nghe giang kinh Kim - cương* Khi nghe đến cáu 
a Hết thày fác phép do người làm ra, đèu như 
giíc mơ, cânh hu^Ễn* bọt nưởc* cái bóng, như 
hạt mỏc, lại như luồng cbởp. Nèn có quan-niệm 
nbư thí ủng tiìn cảm-Bgộ và tự nghĩ thầm ; 
c Nỉm cầu đỏ của đức Nbư lai* thật khủng phải 
là lời nỏỉ xuồng. Tắt cà các phép cùa thế - gian 
đều là hư'huyễn, chỉ cỏ đạo Phật là thật mà thúi. 
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Rôĩ đó* ổng bin íỉỉt ĩóc VẺO chíia Tử-sơn* đêm 
ngảytu-Iuyện, khố-bạnh luửn Irong sảư năm, Đạo 
banh của ỏng càng ngày cảng cao, ngưòũ dỂn quy" 
y rát nb Êu, Trong haỉ triẽu Ànb'íftr»,nno tốn* 6ng 
iã nhiỀu lỉm bi nb k vua dài rn lí n i iyn f s nbưng 
áêu \ừ cbốỉ khòng đi, 

Bấy gỉờ Ttiĩbiìy Tỏ lìiốn Ịlỳ ;iĩ> --:ì ThM-băo 
Ngố hòa-Ngbĩa đổi vời ỏng vẫn g ũ !ễ ỉả bặc bọc 
trò. Nhung luôn mười răm, cả hỉiĩ ííÊu c! ưa biẾt 
fl}ặt ống. ra aao. ĐẾn kbi gập ỏng* ai nỉy 
Dnừng-iữ. Song lúc Sy ồng dã giả lắm* nóì được 
vài củu thì măt. 

^ 3ị lí M M _ M 

Tf]Ị THÁI ỦY TÔ ÍIIÉN-THÀNll 

. *. ® ị m tìS _ 

THÁI - BAO KGỞ HOÀ-KGHĨA 


8 £ tt m * * m * 

Ký boải xuất tổ dutrpg hung-írurg, 

í *0 Sỉ íẳí Tỉ) ẫ Í 3 Ể 

Vẫn Lbuyết vi ngôn, ỷ duyệt-lòng* 

jk 'Ả 3» h =r- k h 

Tham duc truít trử tbiẻn lý ngoại* 

ỹ ạt á: ĩl 0 4 ® 

Hy dỉ cbí Lý nhịt bao đung. 
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Dỗn chú 

Hy di : Theo sách Trtng-Tử, cải gỉ Irống mà 
kbÒDg thấy gọi ỉà hy, cái gì nghe mả khủng thtty 
gọi ỉà dị. 

Gỉài nghĩa 

Bài này* CỂU dău ỷ nghĩa khửng được rõ lẳm, 
binh như tác giả muốn bẵo bú òngTõ* Ngò như 
vSy Đã muổn ra ngoài cõi lục* thì khi nghe lời 
buyÈn diẻu, nèn vui lòng mà theo. RÍ3Ỉ pliií duồỉ 
sự thanvmuỗn ri ngoai nghìn dậm* vả ngày ngày 
chứa chất nhữrtg lẽ h iyÍQ-TĨ ơ trong lòng minh* 

Piìiên dịch 

BẢO THẢI ^ Cĩ Tỏ HIẾN THẢNH 
VÀ THÀI - BẲO NC.Ờ HÒA * NGHÌA 

Niu 771 ỊÕã ífj aca í'5. íụú hõ 
Vỉi ig ng t iới d ệư, bay Vỉii ỉòng. 

Baòi ĩìọoĩìì nghi t dận 1 riỉ n íham Biuĩrt, 

Bì iẽ huỵì í-íũ chừa ở iTọng. 



XXlll— Hiện quang Thiền-su- 

(Jfh'íảní7 cuẩi thí~kỷ Xỉỉ) 


Ông họ Lè t tín tục lả Thuã 1. Dgnời ihành 
Lãng-long, Tiếng nòi Ểrn ái, ve mặt sinh đẹp* Bồ 
cỏi từ thủa còn bè, ndm dủ mùi giao nan- Nảm 11 
tu&i dược sư Thườngv;hiẽu deui TỄ nuòi vá 11 bận 
cho lum học írò. Tinh chất ỏng rSt thồng-núnb, 
niỗỉ ngáy dọc bàng vạn chu. Khùng dãy mười nấm, 
ông dã học kuẲp sách của tam giáo, Nhưng VỀ tòn- 
chỉ của Tbieiì-môữ, chưa kịp Dg liẾQ-cứu kỹ-càng, 
thì sử Thường-thiểu dã mãt, S:m dò, mỗí khi biẾa- 
luẶn với ai, dỀu bị người ta bắt-be, khùng tri lời 
được, bẩy gìờ ống mửi bdi hận vằ tự than rằng 
« Mình cùng nbư con nhả dai phú, lúc cha mẹ còn, 
chí thièt chơi bời lơ đỄnb, đẾn khi cba mẹ mít 
đi, thảnh ra mở mờ mịt mịt, chằng biết của-cải cua 
nhà đề đđu, rủt lại, vin là một kề túng'thiỂu ». Ròỉ 
dó, ủng bèn di kb£p tùng-lám, tỉm thầy, tỉm bạn. 
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ÌQằ 

Lức được TrHhỏng Lhiền-sư bẫo cho một câu, ỏng 
liền giảc-ngộ, bè LI xin thờ làm bậc thày* Kí đò* vi 
nbẠo một mún đảndhí của Hos-dirơng cỏng - chúa, 
những tỉếng ong ve nSi IẺĨ 1 ằm im, ỏng lự nghĩ 
rìng í Nếu cồn luĩ tơi vửi đời, kbó mỉí trủnli kbỏí 
nhục-nbã. Rồỉ ỏng vào Luỏn tmiìg núi Uycn-cbừug, 
ởpbủNgbộan, theo bọc Pháp giời lhiỉ?Ei-sií, Luử:i 
trong mười năm* chỉ dìmg lá í ây làm ầo> Sau vì 
muốn sửa một nơi dưỡng lão, ông bèn dến vùng 
Từ sơn, cít ngôi nhà tranh mà ơ, Vua Huộ-Iòn cỏ 
ỷ kỉnh mếo t mSy lăn $rũ sứ ổẽn vời, ỏng (IẼL 1 không 
đi, Ởlu4n ẾrỀn núi đến năm Ihir 11 h:ậu lítért-gia 
thì mất, 

e 1» m 

BÀP TĂNG VẤN 


m 

&. 

m- 

* 

ÍỂĨ 

l'Ci> 

Ná 

dr 

Hứa 

, - Do 

đức. 

4õỊ 


■ỈU: 

m 

.# ĩ 

Hà 

tri 

thí 

kỷ 

xuân Ỹ 

m 


m 

m 

m. 

Vô 

vi 

cứ 

khoảng dã* 

ỉt 

& 

â 

& 

A 

Ti*u 

dao 

tu 

h 

lại 

nhản. 


Dẫn chá 

tìứ* Dề : Tên một ằa % gìả frđỏũ vua N|bièu. 
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Giãi nghĩa 

Theo trong bản-cbuyện, lúi sư BÌỀn-quang 
íir-chtìi tủi vòi cùa vua cỏ người sư hòi : 

11 oà-thượng ỏ Iréu núi ấy làm gi ? Hiện-quang liền 
đọ2 luồn may càu náy- Dại ỷ tò rằng : Mình đã 
có nẼt giống như Hứa-Dữ, tLiì còn biết đâu cuệc 
đời trải mấy mùa xuần ! Cbầug qua chỉ cõt ỉm 
lặng ở ch 5n mông-ménh bầt-ngẩt, dè làm một kẻ 
tiêu-dao lự do mi thoi 

Phiên dịch 

ĐẢP Lời HỎI CỬA MỘT NHẰ sir 

Họ tìừa dịĩởng qutn J}ĩf, 

Bao xuăa mậĩ cai đới, 

Mông minh <juăn 0 đ&n 0 rộng, 
ĩùỵ ú íự dong ch&it 



XXIV — Tằn văn 

3 § ^|ỉ is 

THIẺN BÙ CHIẾU 

* ĩfi M 3* ầẫ 0E 3t 3- M 

Tích Thương gia chi Bàn- canh DB« ihìếu. Chu 

3 í ỉâ r£ ĩ- H ỉí' & — 

ihít dai - Thinh * vương tam .lị, khời tam đại 

■£ Wi M fêl s íi" 

thi to quan ciũ tu án kỷ tư, vọng tự 

m í ? a £ .*£, ĩ® *\ ® 

thiên Lỷ ? Dĩ ky trạch trung dõ đại, vi 

ìi 3£ Kt ị t Bỉ £ fi\, -1*' H 

irc Tạn Itré tử y tốn chi kế, thượng eân 

TtSỊSMi^^ ® 

thítn mẻnb, hạ nbân d*n Bguyệc, cẵn hữu tiện 

ii ìịỉc, Ệt ẼS Sfè ỈỄ íỉ, JSL 1& 

cbiếp cải, cồ, quốc tộ diẾn trường, phong tục 
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% 'J?- m T m - ỵỳ ffii' 

nhú pbu. Nhi Binh LỀ nbị thị nai tuận 

B 5 * & ^ râ ĩ 8 w. 

tư, híSt thiền méũh* vang đạo Thương Chu 

1 á" £ ' m ầ ĩ &. & 

chi tích, thường au quyết íp vu tư, tri 

iĩ ít $ 3f tft ịỗ Ị£. w 

thế đại phĩt trưừng* ĩoẩn sổ đoan xúc, bách 

iĩ k ĩa. & w ỈS ít._ J58 £ * 

tinh háo tô□, vạn vật thẩt nghi, trãm tbâin thổng 

Zl ^ .# ^ =31 Ì® T- & 

chi, bẩt dầc bất tỷ. Huíírtg Cao ‘TítTơng c 5 

n k i tà* ^ 3® ỊÈ i* 

dô Đạỉ - la thủrh, trạch thíẾn (Tia khu vực 

2 Í9 ôií ss ss 2 ỹ, 

chi trung, đác lòng bàu hổ cử chi thế, 

ĩE ìA =ỉfc 3Í£ B3 £ tìc< ÍỄ ÍI 

chinh narn h£c đủng lảy chỉ VỊ, tièu gUng 

ịii lí.] £., & «J Ị® Ịị 

Sơn hưởng bổí chi nghC líV địa quàng nhi 

iỊ ^ M ± t n Ãfi tf; ạ 

thỉu hình, quyết thồ eao nhi sâng khãi, dâu 

g & ếm z n* À ty ^ 

cư lúi ít bốn diếm chi kh 5 ũ, vạn vật cực 
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J? ; 

phồn phụ 


\ì thẳru 



SẾU bội: 

Jỉậ 

đố. '1 nì 


£ £Z- M ẸẸ M. ạfr 

chi ph ing. ILen lãun Việt-bang, tơ 

iffl. M ra Ví $w Vị £ 

(lị,-, thành từ phươig bức láu chi 

g & .ra. ® 

vi vạn ibẾ dí vương chi thượng 

íỉí; ra ra ỉẳ 'Ĩ'J P1 âỊ 

O’u - nhãn thử dịa lợi, di dinh 

o 


K tó. * *i B M « *»’ 

, 0 JÍ, IU>,b dẳa| dĩ »i ha như? 


Phụ ỉục 

Trong nỉim Thuận-tbièn thớ nhít (1010),, Thii* 
tẼ vi thay kinh dò cũ cùa hai nhà Đinh Lê ở Hoa- 
1« vừa hẹp hùi lại vừa tbẫp-cbũag, muốn dCri rạ 
thánh Búi-la (sau doi Lầm thành Thăng-long), mời 
đem bài này dế hòi ý-kií. tbia dấn. Tảc-gii Ik 
ai, trong sử kbóng thăy Bối dẾn. 


Dãn chú 

Táíỉĩag ga : Nhà Thương, m»t tnÈu-dại dài 
cố liuoc Táu. (17115 -1122 trước tây lịch) 

Ìĩi-CHM ỏ-ig vua thừ 17 của nhà Tuương. 
Cha lliit: Nha Chu. M)t triều đíi dời truag. 
cồ nưo-ẹ Tàu (1123 - 25G trơửa tiy-lịch.) 
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Thdn/i vương ■ ông vua thứ ba của nhà Chu* 
Tam đại : Nhủ Hạ, nhả Thương và nhả Chu, 
Cpa vươig : Tức là C' 1 Q B Ễa, 

Đpla thanh ;TuO lả Hả-nội bàỵ. giờ, Khi xtrả 
CaoBiea đóng dỉab đà’bộ ở dớ* 

Phiên dịvtỉ 

BÀI CHIẾU DỜÍ KẺ - CllỢ 

2 fua, nhà Thiĩơ 1*7 đín V i& Bìti ca ih ndat tán dới, 
nhà Cha đíĩỉ vua Thành-Vìvơ \g hai /â 1 đòr f hẩ ráng 
ỉtiãy vua trong hối Tam-đại đỏ /1 eo ỷ riênj mtnh mả 
tự càn bậy dói-iồí hay sao ? Chỉ vì J7Hi5rt /mra-hKin 
nghiệp lớn, ở rơi chỉ ỉh-giữ Ji loĩấigsỗ 1 cho coti cftdu 
muôn đớit trèti văog Tĩìệith trớl t dướỉ (heo ỷ dơn ị 
/tĩu cỏ hẹ ỉ b/i t -li thaỵ-âol /ĨÈỊ, chữ nền vập ĨUXỞC 
/àti-dài, pho/i£-íụj 0íâa*f/tỊnh. Th? md /ĩ(li nhà Đinh' 
Lê ỉại cừ theã ỷ riêng minh, qaền cẳ mịalt trớ í, khùng 
nũidiãcũ của nhà Thtiơng> nhà Chu' đì yỂn đòềp 
ơ đay, đẾn nổ: ừiầíì đời k iyi0 dưi t tà-vậ ngãi-ngủi* 
tràm họ UfiQ-*ảl t maỏa-ữậl khỏ T g hợp, trẫĩữ rat đaa- 
âớn vc chỏ đó, khâng tliẾ ìihòng dời đL Hìkổng chì, 
/hanh Đạì-ta ỉấ kè chợ ciĩ càa c 10-vương. ở giữatr&ìđất 
bờ tõi> được ííế rons hb ngòi, Mìh được ngối 
vị của các miề.i nam hác dổig tảỵ, tiện lự ngành vả* 
qaoỵ ra của sôig nùi, vừig đât cừu nó vừi TỘĩig vừa 
bà ig ptĩãỉĩg t mực đãt cùa fĩổ- vừi cao vừi tấag ịừđt 
dâỉĩ ở klìQig phã' ỉo vầ lự ngập ĩụỉ, mnđ/1 vậi /ợí 
đượi rẵt /nực Ííựah giàn, Ngân khâp đat ViệtịChĩ cá 
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đáỵ lả thẩAgđịa, thật là nơi họì họp then chỗtíủa bữtĩ 
phtĩơnọ cftđu Ịọi, i)d fd nơi đố-ỉhàỉìh bậc nhăt t%a đĩ 
Vữơtỳ muỏĩĩ đởì Ị Trầm ỉnvtin phân Ciíi đ\a*ỉợi ấy dí 
âịrĩh cỉ ỗ ố, các ngươi cho lá náo ? 

-4“-- 


» m 

LẴM CHUNG DI CH1ẾH 


JR ra 


ít # £ 

Tràm văn siah vật chi 

5 E- 5 E % 3 ệ 

Tử gia Ibién địa 

M 


tử. 

m 

lỷ 

í 

bẩt 


® M * 

dương uhiío, ưhi cư 

ầ 4 Ữ 5 ỈS. 


YÌuh 


4 TTiĩ 

sinb nhi 6 

3IỊỆ jfi' M. .08 w_ 

khi nghiệp, trọng phuc dĩ 

JDt 3ặ- 

bat thu yên. Dư kỷ 

3c ^ #• & 

bách linh. cẠp 


# % 

dộng, vò hứa bẫt 

2 ± m 

chi dại sổ, vật 


an 


ỊỊt % * ___ 

thế chì nhâu mạc 

5E . J¥ n ụ. 

- tử, hận tống dĩ 

ã p Jft -& 

t6n tinh, trlm thỉữi 

s íầ' ® Ổ; 

qui đức, vô dĩ 

ãi X « 

cfa I tố lạc, bựu sủ: 
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ạ 

dĩ 

flp 

há 

J§ 

cư 
thập 


ĨẰ& 

& 

flfc 

ít. 

ia 

£ 

_ _p 

. giảm 

kỳ 

am 

thực 

Ifl; 

rêt 

k* tế 

T - 


* 



T 

K 


tro^g 

dư 

quá. 

thĩủn hạ 

kỳ 

vị 

m 

1Ạ 



BS 

w) 


Tmm 

điệu 

iảo 

tuế 

ttbì 

tự 

đại 

ÍỄ 

3* 

.L- 

m 

& 

.i? 

m 

Jằu vương 

Lhượtụ 

ụ nchỉêm i 

:ung. 

di ủy 

tì 

_L. 

ÍỊit 

m 

iỉiR 

>n 

2 

1 hữu 

ỉuc 

niÊn! 

, lai 

lằ 

lũn 

chì 


3 l 


â ^ ffi. ra # _ & 

hoikng thiên phũ hự“. tử h “‘ "8" 

5E # ỹ'l 3fc ^ 

cànb, tứ dắc hệt vư tíỄn quàn 

£ *. £ n 

hạnh hy, im kỳ hưofi ai í Trẫm 

Ẻt Jỉí *. ® II®. 

lìem dĩ lại, hốl anh phát dự, 

m » s 1 Ị s 

di lưu, khủng bal cũp cảnh Lbệ 

i T I « I B * 


m 

bién 


VÌẨ 


vi 


thùy 

2 'ĨS. 
chi hậu, 

s m 

tự tmb 

m K 

bệnh ký 
5 . hÍp! 


B. m jfc ? » * r £ ra 

ngùn. Tự Thái - tứ Dương - HoSn niên dĩ chu 
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ás # A Ã. gy X u 1$, 

kỷy â* hữu đạỉ độ, míũb đoãn đốc thánh, 

& n tt, lự ífc ,JK z i 

trung Lúc cuog ý, khả y trảm chi cựa 

A. ẼU M # ẹ- # ỊH 7iỴ m, 

điỄD, lửc hoàng đỂ vị. lứ nt,ĩ điSug nliu, 

JÉ 5 M É » "Ẵ. 0 

đin tbụ quj'Ễt mệnh, kẽ tbẽ thu nghiệp, da 

Ỹ, .®f ỹ> w _ w lii s - 

dại tiỀn công, nhirng v.guõag nhĩ [ban Ihir nhất 

>Ii’ 1 ffiỉ M. M lù % ýz 

tâm hãt lưựrg, Tư nhĩ ]ỉ;i Ngọc, Ihực lượng 

A ÌI-, ffô i'<> jc flỊj Ậ 

nhân khi, sức nhĩ qua mảu, dự bi bát 

M ỷp M -m- $c z ỈU h, 

Bgb, Vỏ Ihẽ qujẽt DTệnh. Trăm chi minh mục; 

ỊfS Jt ® ffi , 111 ] H u M 

vô di bận hỹ. Tang lác lam nhỹt thi ch 

#' i t ẫ !■ I M & 

pbục r nghi chi ai lbỏng. Tảng tắc y Hán 

vt & & $?■ &Ệ ÍJ|J |tỊ 

Văn kiệm uửc vi vu, vô biệt kh&i phần 

Ị*' ® ^ z IM- m iĩ 

Jăng, nghĩ thị tiâa để cbi trẵc, Nhĩ Dgbi 
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i I. I i g ĩ 

ibãnb ỷ, chi thinh tràm ngủn, minh cáo vưtíng 

ỉ- ầ BỊt Ị*Ị 9Ì- 

còng, phu trăn nội ngoại* 

Phụ tục 

Tháng chạp nấm thừ nhít hicu Taiẽn-phủ 
kbánb - tbọ (1127), Nhãn-Tíiu bí bệnhp Tương 
mình khồng thÊ qua khỏi, ngảĩ bèj gọi Tháí-úy 
Lưu khảnh-Đàm vảo cung, đặo dò cảc viậc về 
saa Bải chiểu Jiày do ngải nghĩ ra rỉ5i trao tay 
cho bọn Khánh-Đảm, đễ bọn lỉở chưyoQ ra chơ 
chc đại-lhầrt. 


Dãn chả 

H*áĩi: TỂn vua Thãn-tởn* cou Sùng- 
h\ầĩì hầu (em ruột Nhân-tàn). Vì Nli&vtđu không 
cỗ ron trai, mửi lập cho lảm thải-lử, 

, = : Tức là LỂ bả-Ngạc, lúc đó đtrơu.í giữ 

cbủ-c Vũ-vệ tơứng-quân. 

Phiên dịch 

BÀI CHIÈU BÈ LẠI LÚC SẮP M.ĩ ĩ. 
!r ..J' Sn ' *f htt Các giông linh - vật biĩt cựa, 

!?a; 5 JÌ Ó .S ÌSag . ni ° kb6ng chií - Chĩt lá * ố ci 

m đẫt ’ !ỉ P hit n/n t íht. Thĩ md hít Ihíg ngtt&ĩđời. 
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ai ííỉí ?g thích teng ỳtièt thiu có n&iỉdì íJ.õn CĐÍ cho 

hậu.đìtt hỏĩỉg <;ơ-ngt\ĩệp t íó íỉ<yLrời de íỉiở ỉho tậtìg 
âẽn hại tình tỉỉ\h t hĩiuì ỉài không ua. 7ít đã it đức 
không có cái gì lúm ỵèn tìàữi ỉ\Ọi M?u đírti khi ctìit t 
ìọi bát dân chùng n .ộc òơ ÍỨ-$ÙỊ, ìớm tvi £ữO khóc, 
giĩtĩiỉ íịr da Lồng, rỵí lí M£C Liỉiiỳ iỀf đe ỉ ậỉig thím 
cai ỉỗi t-iííi t*t thi ihiẽìì t ạ biụ ta ỉa ỉ.guùi thèĩikoĩ 

f Jtầm vần <ÍÍJỈÌ &ứt từ khi tLÒi iỉ.ơ, c.â ptiki J<oi- 
àỉiẵi ÍOĨÌ, ớ IĨỀIÌ iữc bậc /idtẳ vương t nghiêm 
trany kiiih IỢ, hàm rĩiíĩoị iè ìản ttàĩiì iỉời. Nh$ jức 
hnh-thiéĩỉy fủa lò-tóng, rà ỉ (ỉ í in g\ủp cùa hoàng! 
thiẽn, bOiị iỄ không cù chuỵịĩì £Ì P' ái ív t àién thồg 
khóiit lé Việc gi phát ngọi, iùc chít được iâp hàng ớ 
dẳng ÌŨU đức tan - quán lù. mũ y ỉđĩĩĩ ĩòi.caiỉ gì mà 

píiải tnuơng xòt ĩ 

'Jiẩm từ khi ie ị dồtt*ỳian gặt hkỉ dtn nay, 
trcng minh chợt thõy không ỵén* Bày giờ bệnh đã 
trăm - trệ t sợ ỉâng Không kịp ĩãn ÒÙQ, Vậy Thbi-tả 
Dương-Hữiin tuồi dâ vừa đằỵ mộl (0 kỳ, có 
độ^iaợng lởn laợ, ỉạì có những ntt íẾn^-íẵiỔÍ, íỉn-cồỉip 
tnwg~hậu t thùĩìhAhựCị ngoy-thẳng, nghìêm~trang t cQiiQ 
kinh, mềm* mỏng, có thề ỵ thtữ phép cũ Cũ ít í/iĩm mả 
íín ngôi vttứi Vậy gã trẻ thờ kia f cữnphki ktnh vàng 
mệnh tròi, ỉi$i lũy thĩ4h$rìQ t giữ lẫy íơ*nghìệp, Idm 
cho lớn thim công-tiệt của iila-aíitín, ad nhở váạ 
bày Wi* kẻ dán của coa ỷi ííc tàng giủp đõ* 

Lọi hỏì Bả-NgọCị ngaơi thạc vẫn có khi-độ ttỷưởi 
lớn 1 Vậy hâỵ tắm jửa đỏng gỉéữ cảa ngtsợt đi ngừa 
những iự tcầy ràt Bừng cá bỏ nhãng mệnh lệnh cửa 
ttẫữi 1 
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77 ừ rí mất không còn phàn nàn gì nữa* 

Việc tửng chí trong ba n gàỵ phãi bỏ áũ chở, và 
ỊỊ t<ji hẫ 1 tự xót thương. 

Việc chôn cãi, i/if cử theo cảch tăiỉiện cùa vaa 
Ỹăĩ nhá Hán, khôĩg cằn sdy riỄtg lâng mợ. fi£n 
/rả n được hđa bèũ cgtih ỉiêrì-để* 

Các rgươL lìêi thành-thực cung "kỉnh mà nghe ìời 
Ịiài củ? trẫm, ỉòi bấo ĩõ cho cức tước vương tu&c tòng, 
và bằy tỏ cời những nguờỉ trong người ngoài I 

‘——I—» 


m tifc sạ 

THIÊN VỊ CHIẾU 

Ẽ ■& lí M # ĩ Ỵ 

Tự cỗ Nam - Việt đế vưomg tri tliiẾn hạ 

ế M 

gìẳ bữa bỹ. 

tt ậ ậ ^ f 

Duy ngã Lỷ tbụ-tbiỀn quyển mệnh, ỵẽm hưu 

Ị3ị| ỉặ, ỹij n ÍB — Jf f^ v 

tứ bải, liệt tbáoh tương thùa, nhị bách dư 

i- k tl -t ĩ ® s * lll( £ 

niên, riặi di thượng hoàng anh lẠt, thừa thõng 

$ Â. ® ^ ® fl 

Vô nhan, quác thí khuynh nguy, mệnh tràm tu* 
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m m m sa lii tì. â * ]a 

mình chiếu miều cưỡng lức vị, tự cố dĩ 
lai, vị chí hữu giẵ + 

0£ ite & * í. 7f ÍS w 

Ta trầm ly vi nữ - cbủ, (Ẻi đức câu 

«• m ú *È. A, ỉẫ m m ậE 

khuynh, phụ bâc vở nhân, dạo lặc phong khỏi, 

% õr % w ® À $ ? 

an khả hỉnh trì tt iĩn khí chỉ thải trọng ? 

Ì M w $ỉ’ 'fíỀ ® Mi *■ 

Trẫm túc hưng dạ my, duy khủng nan kham, 

é & -$■ H \ ff T-' n M 

mỗĩ niệm cSu hiền 1 ’hân quàn tủ'* dồng phụ 

K ỈM' M ĩ£ ^ é ^ STr m 

chính trị, lức dạ quyên quy£n ư tư cực 

à. s# 0 m V é ỈỀ- 3R £ 

bỹ t Tbỉ viỉt: quân tử bảo càu, càu chi 

í #* & á & M- m s JK ĩít. 

bất đẵc, ngộ mỵ tư bặc, Du ìaí du tai 1 

^ ^w tỊi íậ_ SR 

Kim trlm phản pbtic dộc loảu, duy đẵc Trãu- 

X M m w> M i Ằ m 

Cảnb, văn cbẩt bân bân, thành hiÈn nhân quân 
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Phạ lạc 

Bài này \à lời Cbiêu-hoèng tuyẽn-cảo thăũ- 
dán Lrưúrc khi truyền Dgỏi cho Trần Thảĩ-tôo (1225) 
khốog rỗ cữâ ai soạn ra. Ở Khám-dịnh Vỉệt-sử 
cở sửa lại ít nhiều. Đây theo DguyỀa-văn cũa Bạí- 
Việt sử-Kỷ. 
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Dần chả 

Thărkỉìi Bồ thán, chỉ vẽ ngối vua. Lão lử cỏ cáu; 

<{ T 7 Ệ\l ^ ĩ*ĩ Éj -ill ibiéữ bạ Lhàu khí 
L5t khả vi gia ; đo thần (V gầm Irửi, khống thồ 
lủ ru ra đtrọc J0. Haí chừ « Lhầữ khi » gỏc gủc ở d6. 
Đảy lả lòi của một ví nử chúa má tác giả dùng 
hạị chư ấy hoặc giả cũug cò ngu ỳ ữcn ờ. 

Phiên - dịch 

BÀI GHIUU TRUY Én ngói 

lừ xưa, các đăng dí oươàg nước Nam Việt đă 
cà Cộỉ trị ttìièn hạ, 

Nhà Lý ta vâng Éhịu mềrth tr&ỉ, có ck bSfí 
các ứị thảnh - vương nài nhau hơn hai trám iùỉCTh 
Không ngờ đức ThưỢTĨJ-hoàng mâc bệnh t chằig cớ 
người nào nỗi dõ', thí nước sắp bị nghilng đòt ngài 
mớị sai hầm vâng tớ chiều chì j gượng Un ngứi ỉwa t 
thật ỉả từ xưa đẽn naỵ chưa cà bao giở như Íhíi 
2 han âi, trẫn là một ữi cỉĩảa gáỉ, tài đửc đã 
kềm t giủp đỡ khôíig cỏ ai, trộm fljíợc nSi như ong t 
gìữ dìn sao nĩii tììậị quá rậng ỉà « đồ thần» đái 
Ttảítt những sớm giậy k^tuỵa ngả, c/ií sợ qdỉth 
vác khống Ị[ềit những muốn lỉm bậc hUn nhân qtxân 
từ, cỉmg jrúp chinh trị * Sớm khuga ttấm vần canh- 
cành rffhĩ ữì CÍ1Ớ đđ, 

Jffnh thi có nài: 

€ Người qnân tử bạt t fốf đềi, 

* Tim má chăng được bủl ngùi nhở mong.. 

1 t Man-mác trong tòng . 
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Saỵ trảm tinh đi tính lại'mật minh, chỉ dược 
Tiồn-Cinh « rán chãt rỡ ráng, thật Id đấng híen-nhân 
gôaiì tỉ ; dáng điệu tơi tả, rõ ra trang lĩăn lã thánh 
lìtait », dấu ùáa Cao-tô nhà Hán, vua Thái tân nhá 
giường ciĩng không hơn gì. Ttẫìt đã hăm mai nghi 
hũ, nghiêm xét lù láu, cỏ íf ĩ nhường cho ngôi cà,, 
đĩ Ịiên long trời, dì ['ửa bạng trẫm. Ngô hâa giõi 
ỉlng gắng lức, cùng phò ngei'huởc, đl hưởng cúi 
phúc thki bình* 

Vậụ ttữìỉ bkù khấp gẩm 'trời, đìa CĨIO àiítn 



KẼT LUẬN 

Tứ dây (rờ nên, lất cà 23 lảc-gia, vừa vận - iăa 
xừa (ẵn-văa trên ba cbuc bài, Trừ Tbái-lon, Nhan- 
tôũ^và Boàn văn Kbâm, bao nhiên lác-gia đễu là 
lhien-sư ; và ngoài mẩy bải lẵn-vSn, bão nhiéu vân 
dÈuláca-lung thày chùa bay là tbujẾt-minh dao 
PbậN kbỏng cỏ gì khảc, 

Tbtíy vậy chẳc có nhiều người tường rãng: trong 
dờỉ nhà rhả Lỹ, Pbật giáo dã choán cả nên văn Họe, 
Nbo-gìẳo* Đạo giảo (đạo giáo của Lão-[ử) dou khống 
dược dự phàn nào. 

Sự ỉbực kliỏng phẫi như thể. 

Trong hai trăm năm nbả Lý t Phật giáo íuy có 
tbinh-hÊnỉi, nhưng củc giáo ithảc không phai là 
khỏng pháhđạt. 

Riéng về Nho-giảo - ở dãu cuổí này dã Qỏj — 
bấy giờ cĐng dã có đũ &6 người dỆ dự VẺO các kỹ 
thi, lẩt nhiẾn ờ ngoài rừng thiên, cũng còn cỏ nhiêu 
lảc-phSm, 

Cứ như trong sử dã nói, thì dừì Nhàn-tỏn, trong 
Júc nhk vua tbăm dấn cầy cấy trợ VỀ, Nho, Đạo, 
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Thỉcb deu cỏ dằng Ihơ mừng sự được mùa cùa hãm 
ẫy. Lại khi Tbảídửn vào đanh Chiêm thảnh* bật 
dược một bọrrnữ-nhạc đem VẾ Thăng-long mua 
VUI, hinh uhư vè sau cỉíug cỏ dụt nhỉỄu bai hat ti&Qg 
Ta pba vảo nhạc điện cùa họ. Bó* la nhưng cơ tỏ 
rãng văn-chuơng dời &y dâ phảt Lriên vè nhiẽu 
phương diệu, khóug phải chỉ cớ ợ trong phụm-Yi 
nha chùa má thòL Nhưng mả nhung áng văn kia 
htặc vi binh hỏa lluỂu dỗt, hoặc vì thơi gian tiêm 
hóa* nó tta mabniọi iưluUr Nhưng bài nay sứ dĩ 
kuòog bị nạn do dcu iá nhờ súc duy-trỉ của các 
cbù.i chiên. 

liiri vichùì-chiền có tiẽnglánơi Ur-bi lĩnh mịch, 
lửa binh it khi bén dỄn/fhém dược các nhũ tư hành, 
phàn nbiea lai sẵũ cỏ nết cẵd Ihận, đối VỚ! sách 
vơ dời trước* người náo cũng giữ một Jòiig lốn kính, 
khóng dảm dự'dậL O 10 nẽn may hai lhuùj vẽ 
l J hặt-g]áờ mới CÒ11 d£n ngày nay. 

Bày g ờ đọc lại cảc bái da chép vào đày, ndư 
đem binh pbàm rỉéng từng bối một, dÊ lim ìấy câu 
ván hay, cáí kết quả tbật khống sưng đárig, 

C6. nhién trong gồn ba chục bài vận-vủd, khóug 
phải lủ không cỏ bảì đặc sắc. Hai bài Đirờng-tuậí 
cna Đoàn văn*Kbãm nhời nhẽ chải chuổt, tình 
tử làm-ly, nhữữg cách dùng chữ dặt câu cũng 
rSt tinh luyện, tỏ tbỄ \ỉ vờỉ thơ Vãn-Đường, Ròi 
dểa bảí tứ-tuyệt cua Kh&ng-lộ, bài cố*phong của 
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Mãn giác, hãi ngũ^ngổn Đirờng-luật của Tbái-Tôn 
mối bối đều củ mộ[ vẻ bay riêng. CÍ& Khống-lò hay, 
về phíéu dật, của xMàn-gidc hay vẽ hám súc, của 
Thái-lốn thỉ hay ở chỗ ỷ*tử chứa-chan, các bải 
dó cỗ thễ cho lã tảc phẵm ít thẵy trong ngbỄ thơ* 
Nhưng ngnài mẫy bài đỏ, hàu lìếl lả thơlầm 
thường, có bài lại khống rõ nghĩa Jâ khác, 

Coi một chỗ đỏ đủ thấy trong rừ^g văn- 
chương hồi ấy, phải Nho-giáo da tiểu hộ hơn 
phát Phậ.t-giảo, 

Trong mẩy CIIỔQ Việt-ảm ihUảp, Toàn-Việt 
tbi-luc, Hoàng^Việt thì-tuyền... soạn giảchĩ cbọn cò 
mấy bài hay, những bải tẫm thường đẽu bị lược 
di hết cẳ. Vởi nbững cuổn sách thuộc về tỉnh- 
cảch văn iuy Ễũ, sự lựa lọc vẫn phẫi tinh tế như 
thế. Nhưng cũng nén biết : cảc vỉ ihìền-sư chĩ 
ỉà những người gõ mõ tuog-kinb* kh6ng phâỉ 
thi-sỹ, nghề thơ lấy dâu được thạo như các ống 
cử-tử là người cỏ tập làm thơ? Hơn nữa, tác- 
pbằm của cảc ông £y, phăn nhiều cbĩ là lờỉ 
kệ, nỏ khỏũg được có VỄ thơ, cũng là một sự 
dương nhiên, không^tbê cần toàn trảch bì, 

Vả chfing, tịch-sử văn-học nhà Lý, gỉẳng-giặc 
hớn bai trăm năm, đển nay dỉ-sãn chi còn đượa 
mấy chực bàL Nếu lại lọc lạì một cách nghĩêm 
khắc* thì e không còn dược bao nhiêu nữa* VI 
vậy, ĩr đây tim đưqrc bèĩ nÊo, t6i phải chép lai 
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ầ 

bài ẩy, àề làm tài liệu cho sự kbãoci>u sau này, 
Irừ ra những bài không củ nghĩa ĩỷ Ibi đành 
phải bo. 

Yề pbãn tàn-vãn, thì bầí dỉ-chỉếu cũa Nhào 
tôn là khả bon hết. Tuy nỏ cũng có mủ-phỏng bài 
<Ji-cbiếu của Văn đế nhà Hán, nhưng mà càu dặt 
rất c5 f ỷ nới rít rổ, ồng Lê quỷ'Đòn và ỏng Phạtn 
đình-Hỗ khen vảa nhả Lỹ giốug văn nhả Hản, cứ 
le cbĩ về bãi này. Gòn bai hài nữa thi lại kỂm 
juống một bậc. Bài thĩêo-dò mạch vẩn rẩt lữi tbốĩ, 
bài lhỉện*vị lờì lẽ nít non mát, trong cồ-vân của 
Tàu, khòngcửbãi nảo nhu thế. 

Nhân nbũ*ng chỗ đó, rồi đảy đọc dển văn boc 
dờĩ Trằn, chủng ta sẽ th'£y một cuộc íiỂn^bộ rất 
nbanh-cbóag cua đời ấy. Bởi vi ván bọc nhà 
Trần, so vửi văn học dời Lý, tbâl là rực-rữ gấp 
trảm phần* 



Những sieh dùng dề kẽ cứu 
trong cuín nàỵ: 


1 — Đại-Việt sử-ký toủn thư, 

2 — Khâm định Việt-sử thòng đủ in cương mụ; 

3 — Trích-diểm thĩ-IẶp- 

4 — Việl âm t!iỉ lạp. 

3 — Thitìn-uyon lập nnh ngri duc. 

G — Đại-YicL lhf’ing sử. 

7 — Kiếa-vãn t.^ii-ĩục. 

8 — Toàn'Việt thí-lư;. 

9 — Iloãng-Việt thi-tuyên 
li} — Ho ìDg-Việt vỉ/^tui ẽ 1 

11 — Vũ trung tùy-bủl. 

12 — Lịcb-lrièu hiẾa-chương, 


0 

Cải chỉnh 

Ở trang tư, dưới: 

« Cùng một tác - giả » hai cuối Đường thi vù 
Thì-văa bìrjh*chú ỉa cua nbủ Tản Dủn đa xu^t-bun, 
lại dỄ lầm là sách đươ-ig 13. Vậy nay cải-chinh 
cho điVug. 



